
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

THÔNG Tư1 

Hưửng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 45/2007/NĐ-CP 
ĩigày 27 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số 

điểu của Luật Kỉnh doanh bảo hiểm và Nghị định số 123/2011/NĐ-CP 
ngày 28 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số 
điều của Luật sửa đổỉ, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảc hiểm 

Thông tư số 124/2012/TT-BTC ngày 30 tháng 7 năm 2012 của Bộ Tài 
chính hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 45/2007/NĐ-CP ngày 
27/3/2007 của Chính phù quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kỉnh 
doanh bảo hiểm và Nghị định số 123/2011/NĐ-CP ngày 28/12/2011 của Chính 
phủ quy định chí tiết thi hành một số điểu của Luật sửa đổi, bổ sung một số điểu 
của Luật Kinh doanh bảo hiêm, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2012, 
được sửa đổi, bổ sung bởi: 

Thông tư số 194/2014/TT-BTC ngày 17 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tàỉ 
chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 124/2012/TT-BTC rigàỵ 
30/7/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị đỉnh 30 
45/2007/NĐ-CP ngày 27/3/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thỉ hành một số 
điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm và Nghị định số 123/2011/NĐ-CP ngày 
28/12/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm và Thông tư số 
125/2012/TT-BTC ngày 30/7/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ tài chính 
đối với doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiếm, doanh nghiệp môi 
giới bảo hiểm và chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, có 
hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2015. 

Căn cứ Luật Kỉnh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 09/12/2000; 

1 Văn bản này được hợp nhất từ 02 Thông tư sau: 
- Thông tư số 124/2012/TT-BTC ngày 30 tháng 7 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một 

sô điêu cùa Nghị định sô 45/2007/NĐ-CP ngày 27/3/2007 của Chính phủ quy định chi tiẻt thi hành một sô điêu 
của Luật Kinh doanh bảo hiểm vả Nghị định số 123/2011/NĐ-CP ngày 28/12/2011 của Chính phù quy định chi 
tiết thi hành một sổ điều của Luật sửa đổi, bồ sung một so điều của Luật Kinh doanh báo hiểm, có hiệu lực kề từ 
ngày 01 tháng 10 năm 2012. 

- Thông tư số 194/1014/TT-BTC ngày 17 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính sửa đôi, bô sung một sô 
điều của Thông tư số 124/2G12/TT-BTC ngày 30/7/2012 cùa Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một sổ điều cùa Nghị 
định số 45/2007/NĐ-CP ngày 27/3/2007 cùa Chính phủ quy định chi tiêt thi hành một số điều của Luật Kinh 
doanh bảo hiểm và Nghị định sổ 123/2011/NĐ-CP ngày 28/12/2011 cùa Chính phù quy định chị tiết thi hành 
môt số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điểu của Luật Kinh doanh bảo hiếm và Thõng tư số I25/20I2/TT-
BTC ngày 30/7/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn ché độ tài chính đối với doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp 
tái bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bào hiếm và chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhăn thọ nước ngoài, có 
hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2015. 

- Văn bản hợp nhất này không thay thế 02 Thông tư trên. 



Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một sổ điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm 
số 61/2010/QH12 ngày 24/11/2010; 

Căn cứ Nghị định sổ 45/2007/NĐ-CP ngày 27/3/2007 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một sô điêu của Luật Kỉnh doanh bảo hiềm; 

Căn cứ Nghị định số 123/2011/NĐ-CP ngày 28/12/2011 quy định chi tiết 
thỉ hành một số điểu của Luật sửa đối, bô sung một sổ điều của Luật Kinh doanh 
bảo hiểm và sửa đổi, bổ sung một sổ điều của Nghị định số 45/2007/NĐ-CP 
ngày 27/3/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một sô điêu của Luật 
Kỉnh doanh bảo hiếm; 

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 cùa Chính phủ 
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyển hạn và cơ cấu to chức của Bộ Tài chính; 

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm; 
Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn thi hành một sổ 

điều của Nghị định sổ 45/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 3 năm 2007 của Chỉnh 
phủ quy định chỉ tiết thi hành một so điêu của Luật Kinh doanh bảo hiếm và Nghị 
định số 123/201Ỉ/NĐ-CP ngày 28/12/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thỉ 
hành một so điểu của Luật sửa đối, bo sung một sổ điều của Luật Kinh doanh 
bảo hiểm2 

2 _ , , , , , , 
Thông tư số 194/20ỉ4/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điêu của Thông tư số ì24/2012/TT-BTC ngậy 

30/7/2012 cùa Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định sổ 45/2007/NĐ-CP ngày 27/3/2007 của 
Chính phú quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm và Nghị định số 123/2011/NĐ-
CP ngày 28/12/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một sổ điểu của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Luật Kinh doanh bảo hiểm và Thông tư sổ 125/20I2/TT-BTC ngày 30/7/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế 
ẩộ tài chính đối với doanh nghiệp bào hiểm, doanh nghiệp tải bào hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm và chi 
nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài cổ căn cứ ban hành như sau: 

,âCăn cứ Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2000; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh 
bảo hiểm năm 2010; 

Căn cứ Nghị định số 45/2007/NĐ-CP ngày 27/3/2007 cùa Chính phủ quy định chi tiết thi hành một so 
điểu của Luật Kinh doanh bảo hiểm; 

Căn cứ Nghị định số 46/2007/NĐ-CP ngày 27/3/2007 của Chính phù quy định chế độ tài chỉnh đối với 
doanh nghiệp bào hiểm và doanh nghiệp môi giới bảo hiểm; 

Căn cứ Nghị định sổ 123/2011/NĐ-CP ngày 28/12/2011 cùa Chính phủ quy định chi tiết thi hành một 
sổ điểu của Luật sửa đổi, bổ sung một số điểu của Luật Kinh doanh bảo hiểm vá sửa đổi, bo sung một số điểu 
của Nghị định số 45/2007/NĐ-CP ngày 27/3/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một sổ điều của Luật 
Kinh doanh bảo hiểm; 

Căn cứ Nghị định so 68/2014/NĐ-CP ngày 09/7/2014 cùa Chính phủ sửa đổi, bồ sung một sổ điều của 
Nghị định số 45/2007/NĐ-CP ngày 27/3/2007 cùa Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 
Kinh doanh bảo hiểm; 

Căn cứ Nghị định sổ 215/2013/NĐ-CP ngày 23/12/2013 của Chỉnh phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính; 

Theo để nghị cùa Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm, 
Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 124/2012/TT-

BTC ngày 30/7/2012 cùa Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 45/2007/NĐ-CP ngày 
27/3/2007 cùa Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bào hiểm và Nghị định số 
123/2011/NĐ-CP ngày 28/12/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một sổ điều của Luật sửa đoi, bo 
sung một số điều cùa Luật Kinh doanh bào hiểm (sau đây gọi tẳt là "Thông tư sổ 124/20Ỉ2/TT-BTC ") và Thông 
tư số 125/2012/TT-BTC ngày 30/7/2012 cùa Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ tài chính đối với doanh nghiệp bảo 
hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm và chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi 
nhân thọ nước ngoài (sau đây gọi tắt là "Thông tư số 125/2012/TT-BTC"). " 
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Chương I 
QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều lề Pham vi điều chỉnh 

Thông tư này hướng dẫn việc thành lập và hoạt động doanh nghiệp bảo 
hiểm nhân thọ, phi nhân thọ, sửc khoẻ, tái bảo hiểm, môi giới bảo hiểm, chi 
nhánh doanh nghiệp bấo hiểm phi nhân thọ nước ngoài; hoạt động kinh doanh 
bảo hiểm nhân thọ, phi nhân thọ, sức khoẻ, tái bảo hiểm, môi giới bảo hiểm, đại 
lý bảo hiểm; việc thành lập và hoạt động văn phòng đại diện của doanh nghiệp 
bảo hiểm nhân íhọ, phi nhân thọ, sức khoẻ, tái bảo hiểm, môi giới bảo hiếm 
nước ngoài tại Việt Nam. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Các doanh nghiệp bảo hiếm nhân thọ, phi nhân thọ, sức khoẻ, tái bảo 
hiểm, môi giới bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước 
ngoài, đại lý bảo hiểm và các tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm tuân 
thủ quy định tại Thông tư này và các quy định của pháp luật có liên quan; bảo 
đảm hợp tác, cạnh tranh lành mạnh và chống độc quyền trong hoạt động kinh doanh 
bảo hiểm. 

Điều 3ể Giải thích từ ngữ 

Các từ ngữ trong Thông tư này được hiểu như sau: 

1. Doanh nghiệp bảo hiểm là doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ, doanh 
nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, doanh nghiệp chuyên kinh doanh bảo hiếm sức 
khỏe, doanh nghiệp tái bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiếm. 

2. Doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm là doanh nghiệp bảo hiếm nhân 
thọ, doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, doanh nghiệp chuyên kinh doanh bảo 
hiếm sức khoẻ. 

3. Công ty cổ phần bảo hiểm là công ty cổ phần bảo hiểm nhân thọ, công 
ty cổ phần bảo hiểm phi nhân thọ, công ty cổ phần chuyên kinh doanh bảo hiểm 
sức khoẻ, công ty cổ phần tái bảo hiểm, công ty cổ phần môi giới bảo hiếm. 

4. Công ty trách nhiệm hữu hạn bảo hiểm là công ty trách nhiệm hữu hạn 
bảo hiểm nhân thọ, công ty trách nhiệm hữu hạn bảo hiểm phi nhân thọ, công ty 
trách nhiệm hữu hạn chuyên kinh doanh bảo hiểm sức khoẻ, công ty trách nhiệm 
hữu hạn tái bảo hiểm, công ty trách nhiệm hữu hạn môi giới bảo hiếm. 

5. Chi nhánh nước ngoài là chỉ nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân 
íhọ nước ngoài. 

6. Ngân hàng thương mại là ngân hàng được thành lập và hoạt động hợp 
pháp tại Việt Nam. 
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Chương II 
QUY ĐỊNH CỤ THẺ 

Mục 1 
CẤP GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG 

Điều 4. Điều kiện chung cấp Giấy phép thành ĩập và hoạt động 

1. Tổ chức, cá nhân góp vốn thành lập doanh nghiệp bảo hiểm phải đáp 
ứng" các điều kiện theo quy định tại Điều 63 Luật Kinh doanh bảo'hiểm, khoản 8 
Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm và 
điểm a, khoản 1 Điều 6 Nghị định số 45/2007/NĐ-CP, Doanh nghiệp bảo hiểm 
phi nhân thọ nước ngoài thành lập chi nhánh nước ngoài tại Việt Nam phải đáp 
ứng điều kiện quy định tại khoản 1 Điền 9 Nghị định số 123/2011/NĐ-CP. 

2. Doanh nghiệp bảo hiểm có vốn điều lệ đã góp không thấp hơn mức vốn 
pháp định theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 46/2007/NĐ-CP (đối với doanh 
nghiệp kinh doanh bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm), khoản 4 Điều 43 
Nghị định số 123/2011/NĐ-CP (đối với doanh nghiệp tái bảo hiểm). Chi nhánh 
nước ngoài có vốn được cấp không thấp hơn mức vốn pháp định theo quy định 
tại điểm a khoản 1 Điều 19 Nghị định số 123/2011/NĐ-CP. 

3. Tổ chức, cá nhân góp vốn có hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập và hoạt 
động theo quy định tại Điều 64 Luật Kinh doanh bảo hiểm, Điều 7 Nghi định số 
45/2007/NĐ-CP (đối vói doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ, doanh nghiệp bảo hiểm phi 
nhan thọ, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm), Điều 40 Nghị định số 123/2011/NĐ-CP 
(đối với doanh nghiệp chuyên kinh doanh bảo hiểm sức khoẻ), khoản 2 và khoản 
3 Điều 43 Nghị định số 123/2011/NĐ-CP (đối với doanh nghiệp tái bảo hiểm). 
Doanh nghiệp bảo hiếm phi nhân thọ nước ngoài thành lập chi nhánh tại Việt 
Nam phải có hồ sơ theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 123/2011/NĐ-CP. 

4. Doanh nghiệp bảo hiểm dự kiến thành lập có loại hình doanh nghiệp, 
Điều lệ tổ chức và hoạt động phù hợp với Luật Kinh cỉoanh bảo hiểm và pháp 
luật có liên quan. Chi nhánh nước ngoài có Quy chế tổ chức và hoạt động phù 
họp với Luật Kinh doanh bảo hiểm và các văn bản pháp luật có liên quan. 

5. Người quản trị, điều hành dự kiến của doanh nghiệp bảo hiểm, chi 
nhánh nước ngoài phải đáp ứng các điều kiện về năng lực quản lý, chuyên môn 
nghiệp vụ theo quy định tại Điều 13 Nghị định số 45/2007/NĐ-CP (đối với 
doanh nghiệp bảo hiểm), khoản 2 Điều 12 Nghị định số 123/2011/NĐ-CP (đối 
với chi nhánh nước ngoài) và hướng dẫn của Bộ Tài chính. 

6.3 (Được bãi bỏ) 

3 Khoản này được bãi bỏ theo quy định tại khoản 21 Điều 1 của Thông tư sổ 194/2014/TT-BTC sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Thông tư sổ 124/2012/TT-BTC ngày 30/7/2012 của Bộ Tài chính hướng dan thi hành một sổ điều của 
Nghị định số 45/2007/NĐ-CP ngày 27/3/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điếu của Luật Kinh 
doanh bảo hiểm và Nghị định số 123/2011/NĐ-CP ngày 28/12/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành 
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Điều 5. Điều kiện cấp Giấy phép thành lập và hoạt động doanh 
nghiệp bảo hiểm 

Ngoài các điều kiện chung quy định tại Điều 4 Thông tư này, tổ chức, cá 
nhân góp vốn thành lập doanh nghiệp bảo hiếm phải đáp ứng thêm các điều kiện 
sau đây: 

1. Đối với việc thành lập công ty cổ phần bảo hiểm 
1.1. Có tối thiểu 02 cổ đông sáng lập là tổ chức. Đối với công ty cổ phần 

tái bảo hiểm, cổ đông là tổ chức phải hoạt động trong lĩnh vực tài chính, ngân 
hàng, bảo hiếm. 

1.2. Có cơ cấu vốn điều lệ đã góp phù hợp với quy định sau: 

a) Một cổ đông là cá nhân được sở hữu tối đa 10% vốn điểu lệ; 

b) Một cổ đông là tổ chức được sở hữu tối đa 20% vốn điều lệ; 

c) Cổ đông và những người có liên quan được sở hữu tối đa 20% vốn điều lệ; 

d) Các cổ đông sáng lập phải cùng nhau sở hữu tối thiểu 50% số cổ phần 
phô thông được quyền chào bán của công ty cổ phần bảo hiểm trong thời hạn tối 
thiểu ba (03) năm kể từ ngày công ty được cấp Giấy phép thành lập và hoạt động. 

đ)4 Quy định tại tiết a, b và c điểm 1.2 Khoản này không áp dụng đổi với 
công ty co phần môi giới bảo hiểm. 

1.3. Tổ chức góp vốn phải đáp ứng các điều kiện sau: 

a) Phải sử dụng vốn chủ sở hữu và không được sử dụng vốn vay, vốn uỷ 
thác đầu tư của tổ chức, cá nhân khác để tham gia góp vốn; có vốn chủ sở hữu 
trừ đi các khoản đầu tư dài hạn hình thành từ vốn chủ sở hữu phải lớn hơn số 
vốn dự kiến góp vào doanh nghiệp bảo hiểm vào năm liền kề năm nộp hô sơ đe 
nghị cấp Giấy phép thành lập và hoạt động; 

b) Tổ chức tham gia góp vốn từ 10% vốn điều lệ trở lên phải hoạt động 
kinh doanh có lãi và không có lỗ luỹ kế trong ba (03) năm liền kề năm nộp hồ sơ 
đề nghị cấp Giấy phép thành lập và hoạt động; 

c) Có vốn chủ sở hữu tối thiểu bằng 50% vốn pháp định của doanh nghiệp 

một sổ điều của Luật sứa đối, bổ sung một sổ điểu của Luật Kinh doanh bào hiểm và Thông tư sổ 125/20Ỉ2/TT-
BTC ngày 30/7/20!2 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ tài chính đổi với doanh nghiệp bào hiểm, doanh nghiệp 
tái bảo hiêm, doanh nghiệp môi giới bảo hiềm và chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, có 
hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2015. 
4 Tiết này được bổ sung theo quy đinh tại khoản 1 Điều ỉ của Thông tư số Ỉ94/20Ì4/TT-BTC sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Thông tư sổ 124/20]2/TT-BTC ngày 30/7/2012 cùa Bộ Tài chỉnh hướng dẫn thi hành một sỗ điều của 
Nghị định số 45/2007/NĐ-CP ngày 27/3/2007 của Chính phủ quy định chi tiểt thi hành một sẻ điều của Luật Kinh 
doanh bào hiểm và Nghị định số ì23/201ỈÍNĐ-CP ngày 28/12/2011 của Chính phú quy định chi tiết thi hành 
một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một so điều của Luật Kinh doanh bào hiểm và Thông tư số 125/2012/TT-
BTC ngày 30/7/2012 cùa Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ tài chỉnh đối với doanh nghiệp hảo hiểm, doanh nghiệp 
tái bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm và chi nhánh doanh nghiệp bảo hiêm phi nhân thọ nước ngoài, có 
hiệu lực kế từ ngày 01 tháng 02 năm 2015. 



bảo hiểm; góp vốn với số tiền không quá 25% vốn chủ sở hữu của tổ chức đó; 

d) Trường hợp tổ chức tham gia góp vốn là doanh nghiệp bảo hiểm, ngân 
hàng thương mại, công ty tài chính thì các tổ chức này phải đảm bảo duy trì và 
đáp ứng các điều kiện an toàn vốn và các điều kiện tài chính khác theo quy định 
của pháp luật chuyên ngành. 

1.4. Cá nhân góp vốn phải đáp ứng các điều kiện saui 

a) Phải sử dụng vốn của chính mình và không được sử dụng vốn vay, vốn 
uỷ thác đầu tư của tổ chức, cá nhân khác để góp vốn. 

b) Phải chứng minh khả năng góp vốn bằng tiền: xác nhận của ngân hàng 
về số dư tiền đồng Việt Nam (bao gồm cả tiền gửi tiết kiệm) hoặc ngoại tệ tự do 
chuyển đổi có trong tài khoản tại ngân hàng (số dư tối thiểu phải bằng số tiền 
tham gia góp vốn). Thời điểm xác nhận của ngân hàng không quá ba mươi (30) 
ngày tính đến ngày nộp hồ sơ đề nghị cấp phép thành lập và hoạt động doanh 
nghiệp bảo hiểm. 

2ể Đối với việc thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) bảo hiểm 

2.1Ế Chủ đầu tư tham gia góp vốn phải là tổ chức có tư cách pháp nhân, 
trong đó: 

a) Tổ chức Việt Nam tham gia góp vốn phải đáp ứng các điều kiện quy 
định tại khoản 2 Điều 39 Nghị định số 123/2011/NĐ-CP (đối với doanh nghiệp 
kinh doanh bảo hiểm), khoản 3 Điều 43 Nghị định số 123/2011/NĐ-CP (đối với 
doanh nghiệp tái bảo hiểm). 

b) Tổ chức nước ngoài tham gia góp vốn phải đáp ứng các điều kiện quy 
định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 6 Nghị định số 45/2007/NĐ-CP. 

2.2. Tổ chức tham gia góp vốn đáp ứng các điều kiện quy định tại điểm 
1.3 khoản 1 Điều này. 

Điều 6. Điều kiện cấp Giấy phép thành lập và hoạt động chi nhánh 
nước ngoài 

Doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài muốn thành lập chi nhánh nước ngoài 
tại Việt Nam phải đáp ứng các điều kiện quy định tại điểm c và điểm d khoản 2 
Điều 9 Nghị định số 123/2011/NĐ-CP; quy định tại Điều 4, tiết a và tiết b điểm 
1.3 khoản 1 Điều 5 Thông tư này. 

Điều 7. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập và hoạt động 

1. Đơn đề nghị cấp Giấy phép thành lậpr và hoạt động theo mẫu quy định 
tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư này. 

2ẵ Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động (đối với doanh nghiệp bảo hiểm) 
hoặc dự thảo Quy chế to chức và hoạt động (đối với chi nhánh nước ngoài). Dự 
thảo Điều lệ to chức và hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm phải có đầy đủ 
chữ ký của người đại diện có thấm quyền của các bên tham gia góp vốn theo quy 



định của pháp luật. Dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của chi nhánh nước 
ngoài phải được doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài phê chuẩn. 

3. Phương án hoạt động kinh doanh năm (05) năm đầu của doanh nghiệp 
bao hiếm, chỉ nhánh nước ngoài bao gồm các nội dung chinh như sau: 

a) Đánh giá chung về phương án kinh doanh của doanh nghiệp bảo hiểm, 
chỉ nhánh nước ngoài trong bối cảnh chung của thị trường, bao gồm cả những 
thách thức, triến vọng đặt ra; 

b) Đánh giá khả năng tham gia cạnh tranh trên thị trường của doanh 
nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài dự kiến thành lập trong đó chứng minh 
được lợi thế của doanh nghiệp, chi nhánh khỉ tham gia thị trường; 

c) Phân tích rõ các nghiệp vụ bảo hiểm, đối tượng khách hàng và mạng 
lưới khai thác dự kiến triển khai; 

d) Điều kiện triển khai các nghiệp vụ bảo hiểm theo quy định của pháp 
luật (đối vớỉ các nghiệp vụ bảo hiểm có điều kiện); 

đ) Chiến ỉược của doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài trong 
việc phát triến mở rộng mạng lưới hoạt động; 

e) Dự kiến kết quả kinh doanh, doanh thu, bồi thường của từng nghiệp vụ, 
chi phí quản lý, phương án đầu tư tài chính từ nguồn vốn chủ sở hữu và các quỹ 
dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm. Các chỉ tiêu dự kiến phải dựa trên các căn cứ, giả 
định có cơ sở; 

g) Dự thảo các quy trình khai thác, giám định, bồi thường, kiểm soát nội 
bộ, quản lý tài chính và đầu tư, quản lý chương trình tái bảo hiểm; 

h) Dự kiến phương pháp trích lập dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm theo quy 
định tại Nghị định số 46/2007/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành; 

i) Dự kiến biên khả năng thanh toán theo quy định tại Nghị định số 
46/2007/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành; 

k) Phương án đầu tư cho công nghệ thông tin, trong đó nêu rõ: quy mô 
đầu tư, thời gian thực hiện đầu tư, loại hình công nghệ dự kiến áp dụng, khả 
năng ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của doanh nghiệp bảo 
hiểm, chi nhánh nước ngoài; 

1) Sơ đồ mô hình tổ chức hoạt động; mô tả chức năng hoạt động của từng 
bộ phận; cơ cấu và số lượng cán bộ của từng bộ phận; phương án đào tạo ban 
đầu và đào tạo thường xuyên của doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài. 

4. Danh sách, sơ yếu lý lịch, bản sao công chứng các văn bàng chứng 
minh năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của các chức danh quản trị điều 



hành doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài. Đối với chức danh Chủ tịch 
hội đồng quản trị (Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty), Tông giám 
đốc (Giám đốc) của doanh nghiệp bảo hiểm và chức danh Tổng giám đốc (Giám 
đốc) chi nhánh nước ngoài phải có lý lịch tư pháp. 

5. Các tài liệu liên quan đến cổ đông (hoặc thành viên) sáng ỉập hoặc góp 
từ 10% vốn điều lệ trở lên: 

5ẵlề Đối với cổ đông (hoặc thành viên) góp vốn là tổ chức: 

a) Ban sao chứng thực Quyết định thành lập, Giấy phép thành lập và hoạt 
động, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức tham gia góp vốn trong 
thời gian không quá ba (03) tháng tính đến ngày nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép. 

b) Điều lệ tổ chức và hoạt động của tổ chức góp vốn; 

c) Văn bản của cấp có thẩm quyền quyết định việc tham gia góp vốn 
thành lập doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài tại Việt Nam; 

d) Văn bản uỷ quyền cho người đại diện của tổ chức tham gia góp vốn 
trong đó nêu rõ thời hạn uỷ quyền và các nội dung được uỷ quyền (nếu có). 
Người đại diện phải có các giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp (bản sao công 
chứng) theo quy định của pháp luật; 

đ) Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho ba (03) năm liền kề năm nộp 
hồ sơ đề nghị cấp phép và các tài liệu chứng minh khả năng tham gia góp vốn 
theo quy định tại điểm 1.3 khoản 1 Điều 5 Thông tư này. 

5.2. Đối với cổ đông (hoặc thành viên) góp vốn là cá nhân: 

a) Giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp (bản sao công chứng) và lý lịch 
tư pháp theo quy định của pháp luật; 

b) Các tài liệu chứng minh khả năng góp vốn theo quy định tại điểm 1.4 
khoản 1 Điều 5 Thông tư này. 

5.3. Xác nhận của ngân hàng thương mại về sổ vốn điều lệ tại tài khoản 
phong toả tại ngân hàng, trong đó có số vốn điều lệ đã nộp của từng cô đông 
(hoặc thành viên) sáng lập hoặc góp từ 10% vốn điều lệ trở lên. 

5.4. Văn bản cam kết của các cổ đông (hoặc thành viên) góp vốn về việc 
nguồn vốn góp thành lập doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài là 
nguồn hợp pháp, không phải là tiền vay hoặc uỷ thác đầu tư dưới bất cứ hình 
thức nào. 

6. Quy tắc, điều khoản, biểu phí bảo hiểm của các sản phẩm bảo hiểm dự 
kiến triển khai. Quy định này không áp dụng đốỉ với hồ sơ đề nghị cấp Giấy 
phép thành lập và hoạt động doanh nghiệp môi giới bảo hiếm. 



7 5 Bằng chứng chứng minh quyền sử dụng địa điểm dự kiến đặt trụ sở 
chính và các chì nhảnh của doanh nghiệp (nêu có) được thành lập. 

Điều 8. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập và hoạt động công ty 
cồ phần bảo hiểm 

1 ễ Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập công ty cổ phần bảo hiểm bao 
gồm các tài liệu sau: 

a) Các tài liệu quy định tại Điều 7 Thông tư này; 

b) Biên bản họp của các chủ đầu tư về việc: 

- Nhất trí góp vốn thành lập công ty cổ phần bảo hiểm, kèm theo danh 
sách các cổ đông sáng lập hoặc góp từ 10% vốn điều lệ trở lên; 

- Thông qua dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cổ phẩn 
bảo hiểm. 

c) Biên bản về việc uỷ quyền cho một người đại diện của các chủ đâu tư 
chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục đề nghị cấp Giấy phép thành lập công ty 
cố phần bảo hiếm. 

d) Văn bản cam kết của các chủ đầu tư tham gia góp vổn về việc đáp ứng 
các quy định về cơ cấu vốn điều lệ theo quy định tại tiết c điểm 1,2 khoản 1 
Điều 5 Thông tư này. 

2. Các biên bản quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này phải có 
chữ ký của tất cả các chủ đầu tư là cổ đông sáng lập tham gia góp vốn. 

Điều 9. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập và hoạt động công ty 
TNHH bảo hiểm 

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập công ty TNHH bảo hiểm bao gồm 
các tài liệu sau: 

1. Các tài liệu quy định tại Điều 7 Thông tư này. 

2. Biên bản họp của các chủ đầu tư (đối với hồ sơ đề nghị thành lập công 
ty TNHH 2 thành viên trở lên) về việc: 

- Nhất trí góp vốn thành lập công ty TNHH bảo hiểm, kèm theo danh sách 
các thành viên sáng lập hoặc góp từ 10% vốn điểu lệ trở lên; 

- Thông qua dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty TNHH bảo 
hiểm. 

5 Khoản này được sửa đổi theo quy định tại Khoản 2 Điều ] cúa Thông tư sổ 194/2014/TT-BTC ngày 17 ỉháng 
12 năm 2014, có hiệu lực kế từ ngày 01 tháng 02 năm 2015. 
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3. Hợp đồng liên doanh (đối với trường hợp tổ chức trong nước và tổ chức 
nước ngoài cùng góp vốn thành lập công ty TNHH bảo hiểm 2 thành viên trở 
lên). 

4. Văn bản của cơ quan có thẩm quyền của nước nơi chủ đầu tư đóng trụ 
sở chính (đối với chủ đầu tư nước ngoài) xác nhận: 

a) Chủ đầu tư được phép thành lập daanh nghiệp bảo hiểm tại Việt Nam; 

b) Chủ đầu tư không vi phạm nghiêm trọng các quy định về hoạt động 
kinh doanh bảo hiểm và các quy định pháp luật kháe của nước nơi chủ đầu tư 
đóng trụ sở chính trong ba (03) năm liền kề năm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép; 

c) Văn bản của cơ quan có thẩm quyền của nước nơi chủ đầu tư đóng trụ 
sở chính xác nhận chủ đầu tư đang trong tình trạng tài chính lành mạnh tính đến 
cuối năm tài chính liền kề năm đề nghị cấp Giấy phép. 

Trường hợp pháp luật của nước nơi chủ đầu tư đóng trụ sở chính không 
quy định cơ quan có thẩm quyền có văn bản xác nhận thì phải có bằng chứng 
xác nhận việc này. 

5. Văn bản uỷ quyền cho người dự kiến sẽ được bổ nhiệm làm Tổng Giám 
đốc (Giám đốc) tại Việt Nam (đối với hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập 
công ty TNHH 1 thành viên) và các giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp của 
người được uỷ quyền (bản sao công chứng) theo quy định của pháp luật. 

Điều 10. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập và hoạt động chi 
nhánh nước ngoài 

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập và hoạt động chi nhánh nước ngoài 
bao gồm các tài liệu quy định tại khoản 6, khoản 7, khoản 8 Điều 10 Nghị định 
số 123/2011/NĐ-CP và các tài liệu quy định tại Điều 7 Thông tư này. 

Điều 11. Thủ tục cấp Giấy phép thành lập và hoạt động 

1. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập và hoạt động doanh nghiệp bảo 
hiểm, chi nhánh nước ngoài được gửi cho Bộ Tài chính ba (03) bộ, trong đó có 
tối thiểu một (01) bộ là bản chính. Đối với hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép của 
doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài hoặc đối tác nước ngoài, mỗi bộ gôm một 
bản bàng tiếng Việt và một bản bàng tiếng Anh. Các tài liệu có chữ ký, chức 
danh, con dấu của nước ngoài tại hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép phải được hợp 
pháp hoá lãnh sự. Gác bản sao tiếng Việt và các bản dịch từ tiếng nước ngoài ra 
tiếng Việt phải được chứng thực theo quy định của pháp luật. Chử đầu tư phải 
chịu trách nhiệm về tính chính xác của hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập và 
hoạt động. 
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2. Trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ để nghỉ 
cấp Giấy phép của chủ đầu tư, nếu hồ sơ chưa đầy đủ và hợp lệ, Bộ Tài chính 
thông báo bằng văn bản cho chủ đầu tư bổ sung, sửa đối hô sơ, Thời hạn bô 
sung, sửa đổi hồ so của chử đầu tư tối đa là sáu (06) tháng kể từ ngày ra thôĩìg 
báo. Trường hợp chủ đầu tư không bổ sung, sửa đổi hồ sơ theo đúng thời hạn 
quy đinh, Bộ Tài chính có văn bản từ chối xem xét cấp Giấy phép. Thời hạn 
xem xét, cấp Giấy phép chỉ được tính kể từ khi hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép đầy 
đủ, hợp lệ, 

3 6 Trong thời hạn sáu mươi (60) ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ 
và hợp lệ của chủ đầu tư, Bộ Tài chính cấp Giấy phép thành lập và hoạt động 
cho doanh nghiệp bảo hiếm. chỉ nhảnh nước ngoài theo mâu quy định tại Phụ 
lục 2 ban hành kèm theo Thông tư này. 

Điều 12. Các nội dung doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài 
phải thực hiện trước khi chinh thức hoạt động 
JT » # I • o 

1. Trong thời hạn ba mươi ngày (30) ngày kể từ ngày được cấp Giấy phép 
thành lập và hoạt động, doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài phải thực 
hiện các thủ tục dưới đây: 

a) Hoàn tất thủ tục bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị (Chủ tịch Hội 
đồng thành viên, Chủ tịch Công ty), Tổng Giám đốc (Giám đốc) doanh nghiệp 
bảo hiểm; Tông Giám đốc (Giám đốc) chi nhánh nước ngoài; 

b) Công bố hoạt động theo quy định tại khoản 1 Điều 9 Nghị định 
số 45/2007/NĐ-CP (đối với doanh nghiệp bảo hiểm) và khoản 1 Điều 15 Nghị 
định số 123/2011/NĐ-CP (đối với chi nhánh nước ngoài). 

2. Trong thời hạn mười hai (12) tháng, kể từ ngày được cấp Giấy phép 
thành lập và hoạt động, doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài phải hoàn 
tất các thủ tục dưới đây để chính thức hoạt động kinh doanh bảo hiểm: 

a) Nộp Ngân sách nhà nước lệ phí cấp Giấy phép theo quy định của pháp luật; 

b) Chuyển số vốn gửi tại tài khoản phong toả thành vốn điều lệ (hoặc vốn 
được cấp) sau khi được Bộ Tài chính cấp Giấy phép thành lập và hoạt động; 

c) Nộp đủ tiền ký quỹ theo quy đinh tại Điều 6 Nghị định số 46/2007/NĐ-CP 
(đối với doanh nghiệp bảo hiểm) và khoản 2 Điều 19 Nghị định số 123/2011/NĐ-CP 
(đổi với chi nhánh nước ngoài) tại một ngân hàng thương mại; 

d) Khắc dấu, đăng ký mã số thuế, mở tài khoản giao dịch tại ngân hàng 
theo quy định của pháp luật; 

6 Khoản này được sửa đổi theo quy định tại Khoản 3 Điều ] của Thông tư số 194/2014/TT-BTC ngày 17 tháng 
12 năm 2014, cỏ hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2015. 
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đ) Thực hiện các thủ tục đề nghị Bộ Tài chính: 

- Phê chuẩn phương pháp trích lập dự phòng nghiệp vụ theo quy định của 
pháp luật. Quỵ định này không áp dụng đối với doanh nghiệp môi giới bảo hiểm; 

- Phê chuẩn sản phẩm bảo hiểm dợ kiến triển khai, phê chuẩn chức danh 
chuyên gia tính toán, phê chuẩn phương pháp tách quỹ và phân chia thặng dư 
giữa quỹ chủ sở hữu và quỹ chủ hợp đồng tham gia chia lãi (đối với doanh 
nghiệp bảo hiểm nhân thọ); 

- Phê chuẩn sản phẩm bảo hiểm sức khỏe (đối với các doanh nghiệp kinh 
doanh bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài kinh doanh nghiệp vụ bảo hiểm sức khoẻ); 

e) Ban hành quy trình khai thác, giám định, bồi thường, kiểm soát nội bộ, 
quản lý tài chính và đầu tư, quản lý chương trình tái bảo hiểm. 

g)7 Thiết lập hệ thống cơ sở hạ tầng, trang thiết ồẵi, phần mềm công nghệ 
thông tin đáp ứng yêu cầu quản trị doanh nghiệp và quản lý nhà nước về hoạt 
động kinh doanh bảo hiếm. 

3. Nếu quá thời hạn mười hai (12) tháng kể từ ngày được cấp Giấy phép 
thành lập và hoạt động, doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài không bẳt 
đầu hoạt động, Bộ Tài chính sẽ thu hồi Giấy phép thành lập và hoạt động đã cấp 
cho doanh nghiệp, chi nhánhể 

Mục 2 
THAY ĐỎI NỘI DƯNG GIẤY PHẺP THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG 

Điều 13. Đổi tên doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài 

1. Doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài muốn đổi tên doanh 
nghiệp, chi nhánh phải gửi đến Bộ Tài chính 01 bộ hồ sơ bao gồm các tài liệu sau: 

a) Văn bản đề nghị đổi tên doanh nghiệp, chi nhánh theo mẫu quy định tại 
Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này; 

b) Văn bản chấp thuận cùa cấp có thẩm quyền theo quy định tại Điều lệ tổ 
chức và hoạt động (đối với doanh nghiệp bảo hiểm) hoặc Quy chế tổ chức và 
hoạt động (đối với chi nhánh nước ngoài) về việc đổi tên doanh nghiệp, chi 
nhánh. 

2.8 Trong thời hạn mười bốn (14) ngày kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ theo 
quy định tại Khoản 1 Điều này, Bộ Tài chỉnh cấp Giấy phép điểu chỉnh theo 
mẫu quy định tại Phụ lục 7 ban hành kèm theo Thông tư này. Trường hợp từ 
chổi chấp thuận, Bộ Tài chỉnh phải nêu rõ lý do bằng văn bản. 

1 Điểm này được bổ sung theo quy định tại Khoản 4 Điều 1 của Thông tư sỗ 194/2014/TT-BTC ngày 17 tháng 12 
năm 2014, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2015. 
8 Khoản này được sửa đổi theo quy định tại Khoản 5 Điều 1 của Thông tư số 194/2014/TT-BTC ngày 17 tháng 
ì2 năm 2014, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2015. 
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Điều 14. Tăng hoặc giảm mức vốn điều lệ (hoặc vốn được cấp) 

1. Doanh nghiệp bảo hiểm muốn thay đổi mức vốn điều lệ, chi nhánh 
nước ngoài muốn thay đổi mức vốn được cấp phải gửi đến Bộ Tài chính 01 bộ 
hô sơ bao gồm các tài liệu sau: 

a) Văn bản đề nghị được thay đổi mức vốn điều lệ (hoặc vốn được cấp) 
theo mẫu quy định tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này; 

b) Văn bản chấp thuận của cấp có thẩm quyền về việc thay đổi mức vốn 
điều lệ (hoặc vốn được cấp); 

c) Phương án tăng vốn điều lệ (hoặc vốn được cấp). Nội dung phương án 
tăng vốn điều ỉệ (hoặc vốn được cấp) cần xác định rõ: 

- Nhu cầu tăng vốn và việc sử dụng vốn; 

- Hiệu quả kinh doanh trên cơ sở vốn điều lệ (hoặc vốn được cấp) mới; 

- Khả năng quản trị, năng lực quản lý, giám sát của doanh nghiệp bảo 
hiểm, chi nhánh doanh nước ngoài đối với quy mô vốn và quy mô hoạt động 
tăng lên tương ứng; 

- Tính khả thi của phương án tăng vốn: tổng mức vốn tăng thêm, phương 
thức và thời hạn huy động vốn. 

d) Danh sách cổ đông (hoặc thành viên) dự kiến sở hữu từ 10% vốn điều 
lệ trở lên của doanh nghiệp bảo hiểm sau khi tăng vốn; tài liệu chúng minh các 
cổ đông (hoặc thành viên) này đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 4 và 
Điều 5 Thông tư này (quy định này không áp dụng đối vói các cô đông (hoặc 
thành viên) đã sở hữu từ 10% vốn điều lệ trở lên của doanh nghiệp bảo hiểm 
trước khi tăng vốn). 

đ) Phương án giảm vốn điều lệ (hoặc vốn được cấp) phải chứng minh 
được doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài bảo đảm thanh toán đủ các 
khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác sau khi giảm vốn. Không thực hiện việc 
giảm vốn điều lệ đổi với công ty TNHH một thành viên. 

2. Trong thời hạn mười bốn (14) ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 
quy định tại khoản 1 Điêu này, Bộ Tài chính thông báo bằng văn bản vê việc 
chấp thuận hoặc từ chối chấp thuận đề nghị thay đổi vốn điều lệ (hoặc vốn đirợc 
cấp). Trong trường hợp từ chối, Bộ Tài chính phải nêu rõ lý do. 

Đối với trường họp tăng vốn điều lệ theo phương thức phát hành cổ phiếu 
ra công chúng, sau khi được Bộ Tài chính châp thuận vê nguyên tăc, doanh 
nghiệp bảo hiểm thực hiện phát hành theo quy định của Luật Chứng khoán. 

3. Trong thời hạn sáu (06) tháng kể từ ngày được Bộ Tài chính chấp thuận 
đề nghị thay đổi vốn điều lệ (hoặc vốn được cấp), doanh nghiệp bảo hiếm, chi 



nhánh nước ngoài hoàn thành việc thay đổi vốn và nộp Bộ Tài chính một (01) bộ 
hồ sơ bao gồm: 

a) Báo cáo tóm tắt về kết quả thực hiện việc thay đổi vốn điều lệ (hoặc 
vốn được cấp) so với phương án thay đổi vốn đã được Bộ Tài chính chấp thuận; 

b) Bằng chứng chứng minh các cổ đông (hoặc thành viên) góp vốn đã nộp 
đủ số vốn tăng thêm cho doanh nghiệp, chi nhánh (đối với trường hợp tăng vốn); 
bằng chứng chứng minh doanh nghiệp, chi nhánh đã hoàn tất việc chi trả, thanh 
toán cho các cổ đông (hoặc thành viên) góp vốn đủ số vốn giảm (đối với trường 
hạp giảm vốn). 

Trường hợp không thực hiện được phương án thay đổi mức vốn đã được 
chấp thuận, doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài phải báo cáo Bộ Tài 
chính phương án xử lý. 

4. Trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ họp lệ 
theo quy định tại khoản 3 Điều này, Bộ Tài chính cấp Giấy phép điều chỉnh theo 
mẫu quy định tại Phụ lục 7 ban hành kèm theo Thông tư này. 

Điều 15. Mở hoặc chấm dứt hoạt động chỉ nhánh, văn phòng đại diện 

1. Mở chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp bảo hiểm 

a) Doanh nghiệp bảo hiểm muốn mở chi nhánh, văn phòng đại diện phải 
đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 11 Nghị định số 45/2007/NĐ-CP 
và hướng dẫn cụ thế sau: 

- Vốn chủ sở hữu và vốn điều lệ đã góp đáp ứng điều kiện theo quy định 
của pháp luật; 

- Không bị xử phạt vi phạm hành chính tổng cộng từ 200 triệu đồng trở 
lên về những vi phạm trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm trong vòng mười hai 
(12) tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ đề nghị mở chi nhánh, văn phòng đại diện; 

- Có hệ thống công nghệ thông tin phù hợp, đảm bảo hỗ trợ cho các hoạt 
động nghiệp vụ của doanh nghiệp bảo hiểm; 

b) Hồ sơ đề nghị mở chi nhánh, văn phòng đại diện được thực hiện theo 
quy định tại khoản 2 Điều 11 Nghị định số 45/2007/NĐ-CP và hướng dẫn cụ thể sau: 

- Văn bản đề nghị mở chi nhánh, văn phòng đại diện theo mẫu quy định 
tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này; 

- Văn bản chấp thuận của cấp có thẩm quyền theo quy định tại Điều lệ tổ 
chức và hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm về việc mở chi nhánh, văn phòng 
đại điện; 

- Lý lịch tư pháp, văn bằng chứng chỉ (bản sao chứng thực) chứng minh 
trình độ của người dự kiến được bổ nhiệm đứng đầu chi nhánh, vãn phòng đại diện; 



- Bằng chứng chứng minh kinh nghiệm làm vỉệc của người đứng đầu chi 
nhánh, văn phòng đại diện; 

- Bằng chứng chứng minh người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện 
đã chấm dứt hợp đồng lao động với đơn vị cũ; 

- Dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại 
diện đảm bảo không trái với quy đỉnh pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động 
của doanh nghiệp bảo hiểm; 

- Bằng chứng về quyền sử dụng địa điểm đặt trạ sở chi nhánh, văn phòng 
đại diện; 

- Bằng chứng chứng minh chi nhánh, văn phòng đại diện dự kiến thành 
lập đã thiết lập được hệ thống phần mềm công nghệ thông tin đáp ứng quy định 
tại điểm a, khoản 1 Điều này. 

cỷ Trong thời hạn mười bốn (14) ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ 
theo quy định tại điếm b Khoản 1 Điểu này, Bộ Tài chỉnh cổ vãn bản châp thuận 
hoặc từ chổi chấp thuận cấp phép. Trường hợp từ chối châp thuận, Bộ Tài chỉnh 
phải nêu rõ lý do. Trường hợp chấp thuận, Bộ Tài chính câp Giây phép điêu 
chỉnh theo mẫu quy định tại Phụ lục 7 ban hành kèm theo Thông tư này. 

d) Chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp bảo hiểm phải chính 
thức hoạt động trong thời hạn sáu (06) tháng kể từ ngày được Bộ Tài chính cấp 
phép. Neu quá thời hạn này, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp 
bảo hiểm không bắt đầu hoạt động thì bị thu hồi Giấy phép điều chỉnh. 

2ễ Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện doanh nghiệp 
bảo híêm 

a) Doanh nghiệp bảo hiểm khi chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn 
phòng đại diện phải nộp Bộ Tài chính một (01) bộ hồ sơ đề nghị chấm dứt hoạt 
động bao gồm các tài liệu sau: 

- Văn bản đề nghị chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện 
theo mẫu quy định tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này; 

- Văn bản chấp thuận của cấp có thẩm quyền theo quy định tại Điều lệ tổ 
chức và hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm về việc chấm dứt hoạt động chi 
nhánh, văn phòng đại diện (bản gốc); 

- Báo cáo tình hình hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện trong ba 
(03) năm gần nhất. Trường hợp chi nhánh, văn phòng đại diện hoạt động chưa 
được ba (03) năm thì báo cáo tình hình hoạt động từ khi bắt đầu hoạt động; 

9 Điểm này được sửa đỏi theo quy định tại điểm a Khoản 6 Điều 1 của Thông tư sổ 194/2014/TT-BTC ngày 17 
(háng 12 năm 2014, cỏ hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2015. 
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- Trách nhiệm, các vấn đề phát sinh và phương án xử lý khi chấm dứt hoạt 
động chi nhánh, văn phòng đại diện. 

b)'° Trong thời hạn mười bổn (14) ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 
theo quy định tại điềm a Khoản này, Bộ Tài chỉnh có văn bản châp thuận hoặc 
từ chói châp thuận. Trường hợp từ chói chấp thuận, Bộ Tài chỉnh phải nêu rõ lý 
do. Trường hợp châp thuận, Bộ Tài chỉnh cấp Giây phép điểu chỉnh theo mâu 
quy định tại Phụ lục 7 ban hành kèm theo Thông tư này. 

3. Thủ tục mở hoặc chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại 
diện của doanh nghiệp bảo hiểm ở nước ngoài thực hiện theo các quy định của 
pháp luật về kinh doanh bảo hiểm, pháp luật về đầu tu ra nước ngoài và phải 
được Bộ Tài chính chấp thuậnề Thủ tục đề nghị chấp thuận theo quy định của 
pháp luật hiện hành. 

Điều 16. Thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng 
đại diện và địa điểm kỉnh doanh • • • 

1 ệ Doanh nghiệp bảo hiểm muốn thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính, chi 
nhánh, văn phòng đại diện; chi nhánh nước ngoài muốn thay đổi địa điểm đặt trụ 
sở chính phải gửi đến Bộ Tài chính một (01) bộ hồ sơ bao gồm các tài liệu sau: 

a) Văn bản đề nghị thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính, chi nhánh, văn 
phòng đại diện theo mẫu quy định tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này; 

b) Văn bản chấp thuận của cấp có thẩm quyền theo quy định tại Điều lệ tổ 
chức và hoạt động (đối với doanh nghiệp bảo hiểm) hoặc Quy chế tổ chức và 
hoạt động (đối với chi nhánh nước ngoài) về việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở 
chính, chi nhánh, văn phòng đại diện; 

c) Bằng chứng về quyền sử dụng địa điểm đặt trụ sở chính, chi nhánh, văn 
phòng đại diện. 

2ể 7 Trong thời hạn mười bổn (14) ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 
theo quy định tại Khoản 1 Điểu này, Bộ Tài chính có văn bản chấp thuận hoặc 
từ choi chấp thuận. Trong trường hợp từ chối chấp thuận phải giải thích lý do. 

3. Trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày thay đổi địa điểm kinh 
doanh (bao gồm cả việc mở và chấm dứt hoạt động), doanh nghiệp bảo hiểm, 
chi nhánh nước ngoài phải thông báo cho Bộ Tài chính và khách hàng biết về 
những nội dung thay đổi đó. 

Điều 17. Thay đổi nội dung, phạm vi và thời hạn hoạt động 

10 Điểm này được sửa đối theo quy định tại điểm b Khoản 6 Điểu ] cùa Thông tư số 194/2014/TT-BTC ngày 17 
tháng 12 năm 2014, cố hiệu lực kế từ ngày 01 tháng 02 năm 2015. 
" Khoán này được sủa đổi theo quy định tại Khoản 7 Điều ì của Thông tư sổ 194/2014/TT-BTC ngày 17 tháng 
12 năm 2014, có hiệu lực kể từ ngày 01 thảng 02 năm 2015. 
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1. Doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài muốn mở rộng nội 
đung, phạm vi và thời hạn hoạt động phải đáp ứng các điều kiện quy định tại 
khoản 1 Điều 12 Nghị định số 45/2007/NĐ-CP và hướng dẫn cụ thể sau: 

a) Vốn chủ sở hữu và vốn điều lệ đã góp (hoặc vốn được cấp) đáp ứng 
điều kiện theo quy định của pháp luật; 

bì Không bị xử phạt vi phạm hành chính tổng cộng từ 200 triệu đồng trở 
lên về những vi phạm trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiếm trong vòng mười hai 
(12) tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ đề nghị mở rộng nội dung, phạm vi và 
thời hạn hoạt động; 

c) Đối với trường hợp mở rộng nội dung, phạm vi hoạt động, người đứng 
đầu bộ phận triển khai nội dung, phạm vi hoạt động mới được mở rộng phải đáp 
ứng tiêu chuẩn quy định tại Điều 28 Thông tư này; 

2. Doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài muốn thay đổi nội dung, 
phạm vi và thời hạn hoạt động phải nộp Bộ Tài chính một (01) bộ hồ sơ đề nghị 
chấp thuận. 

3. Hồ sơ đề nghị thay đổi nội dung, phạm vi và thời hạn hoạt động của 
doanh nghiệp bảo hiếm bao gồm các tài liệu sau: 

a) Văn bản đề nghị được mở rộng (hoặc thu hẹp) nội dung, phạm vi và 
thời hạn hoạt động theo mẫu quy định tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này; 

b) Văn bản chấp thuận của cấp có thẩm quyền theo quy định tại Điều lệ tổ 
chức và hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm về việc mở rộng (hoặc thu hẹp) 
nội dung, phạm vi và thời hạn hoạt động (bản gốc); 

c) Quy tắc, điều khoản, biểu phí của sản phẩm bảo hiểm mới dự kiến triển 
khai (nếu có) đối với trường hợp xin mở rộng nội dung, phạm vi hoạt động; 

d) Bản sao công chứng các văn bằng, chứng chỉ, bằng chứng chứng minh 
năng lực, trình độ, kinh nghiệm làm việc của người dự kiến đứng đầu bộ phận 
triển khai các nội dung, phạm vi hoạt động mới được mở rộng (đối với trường 
hợp xin mở rộng nội dung, phạm vi hoạt động); 

đ) Phương án giải quyếí đối với các hợp đồng bảo hiểm đang còn hiệu 
lực, phương án xử lý nghĩa vụ đối với các bên có liên quan trong trường họp xin 
thu hẹp nội dung, phạm vi hoạt động. 

4. Hồ sơ đề nghị thay đổi nội đung, phạm vi và thời hạn hoạt động của chi 
nhánh nước ngoài được thực hiện theo quy định tại điểm a, điếm b và điếm đ 
khoản 2 Điều 16 Nghị định số 123/2011/NĐ-CP. 
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5. 2 Trong thời hạn mười bổn (14) ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 
theo quy định tại Khoản 3 Điều này (đoi với doanh nghiệp bảo hiểm) và Khoản 
4 Điêu này (đôi với chi nhánh nước ngoài), Bộ Tài chính có văn bản trả lời vế 
việc chấp thuận hoặc từ chối chấp thuận đề nghị của doanh nghiệp, chi nhánh 
nước ngoài. Trường hợp từ chối châp thuận phải nêu rõ lý do. Trường hợp chấp 
thuận, Bộ Tài chính câp Giây phép điêu chinh theo mâu quy định tại Phụ lục 7 
ban hành kèm theo Thông tư này. 

Điều 18. Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức doanh 
nghiệp bảo hiểm 

1. Việc chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức doanh nghiệp 
bảo hiểm được thực hiện theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điểu 16 Nghị 
định số 45/2007/NĐ-CP (đối với trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập), Điều 
42 Nghị định số 123/2011/NĐ-CP (đối với trường họp chuyển đổi hình thức), quy 
định pháp luật khác có Hên quan và hướng dẫn cụ thể tại Thông tư này. 

2. Tổ chức, cá nhân góp vổn vào doanh nghiệp bảo hiểm sau khi chia, 
tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức phải đáp ứng các điều kiện quy 
định tại khoản 1 Điều 4 và Điều 5 Thông tư này. 

3. Doanh nghiệp bảo hiểm hình thành sau khi chia, tách, hợp nhất, sáp 
nhập, chuyển đổi hình thức phải đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 2, 
khoản 4, khoản 5 và khoản 6 Điều 4 Thông tư này (tương ứng với từng loại hình 
doanh nghiệp được thành lập sau khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi 
hình thức). 

4. Việc chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức doanh nghiệp 
bảo hiểm không được làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của bên 
mua bảo hiếm, người lao động và Nhà nước; đảm bảo duy trì hoạt động ổn định 
của doanh nghiệp bảo hiểm. 

5. Việc chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức doanh nghiệp 
bảo hiểm phải được Bộ Tài chính chấp thuận trước khi thực hiện. 

6. Thủ tục đề nghị chấp thuận việc chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển 
đổi hình thức doanh nghiệp bảo hiểm: 

Trước khi thực hiện việc chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình 
thức, doanh nghiệp bảo hiểm phải nộp cho Bộ Tài chính một (01) bộ hồ sơ đề 
nghị chấp thuận bao gồm các tài liệu sau: 

a) Văn bản đề nghị được chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình 
thức doanh nghiệp bảo hiểm theo mẫu quy định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo 
Thông tư này; 

12 Khoản này được sửa đổi theo quy định tại Khoản 8 Điều ỉ của Thông tư số Ỉ94/2014/TT-BTC ngày 17 tháng 
12 năm 2014, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2015. 
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b) Văn bản chấp thuận của cấp có thẩm quyền theo quy định tại Điều lệ tổ 
chức và hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm về việc chia, tách, họp nhất, sáp 
nhập, chuyến đối hình thức doanh nghiệp; 

c) Báo cáo về phương án phân chia, xử lý hợp đồng còn hiệu lực với 
khách hàng, nghĩa vụ nợ, nghĩa vụ với Nhà nước, cam kết với người lao động 
khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức doanh nghiệp bảo hiểm; 

d) Danh sách cổ đông (hoặc thành vỉên) góp vốn, vốn điều lệ và cơ cấu 
vốn điều lệ của doanh nghiệp bảo hiểm hình thành sau khi chia, tách, họp nhất, 
sáp nhập, chuyển đổi hình thức; 

đ) Hợp đồng nguyên tắc về hợp nhất, sáp nhập (đối với trường hợp hợp 
nhất, sáp nhập (bản sao công chứng); 

e) Ý kiến của cơ quan được thành lập và hoạt động hợp pháp có chức 
năng xác định giá trị tài sản, trong đó nêu rõ việc xác định tỷ lệ chuyển đổi cổ 
phần hoặc định giá phần vốn góp (đối với trường hợp hợp nhất, sáp nhập); xác 
định giá trị tài sản phân chia cho các bên (đối với trường hợp chia, tách doanh 
nghiệp bảo hiểm); 

g) Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho ba (03) năm liền kề năm xin 
hợp nhất, sáp nhập của tổ chức sáp nhập, hợp nhất với doanh nghiệp bảo hiểm 
(bản sao công chứng). Trường hợp khoảng thời gian kể từ ngày kết thúc năm tài 
chính gần nhất đến thời điểm nộp hồ sơ đề nghị họp nhất, sáp nhập vượt quá 
chửi mươi (90) ngày, tổ chức đó phải nộp các báo cáo tài chính quý bổ sung đến quý 
gần nhất; 

h) Sơ yếu lv lịch, các giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp theo quy định 
của pháp luật đối với cổ đông (hoặc thành viên) góp vốn mới là cá nhân; Giây 
chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với cố đông (hoặc thành viên) góp vốn mới 
là tổ chức sở hữu từ 10% vốn điều lệ trở lên của doanh nghiệp bảo hiêm (bản sao 
công chứng); 

i) Văn bàng, chứng chỉ chứng minh năng lực của người quản trị, điều 
hành dự kiến sẽ được bổ nhiệm mới của doanh nghiệp bảo hiếm sau khi chia, 
tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức (bản sao công chứng); 

k) Các bằng chứng chứng minh tổ chức, cá nhân góp vốn vào doanh 
nghiệp bảo hiểm sau khi chia, tách, hợp nhất3 sáp nhập, chuyển đổi hình thức đáp 
ứng các điều kiện quy định tại khoản 2 Điều này; 

1) Các bằng chứng chứng minh doanh nghiệp bảo hiểm hình thành sau khi 
chia, tách, hợp nhât, sáp nhập, chuyên đôi hình thức đáp ứng các điêu kiện quy 
định tại khoản 3 Điều nàyể 

7. Trong thời hạn mười bốn (14) ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 
theo quy định tại khoản 6 Điêu này, Bộ Tài chính có văn bản thông báo châp 



thuận hoặc từ chối chấp thuận phương án đề nghị của doanh nghiệp bảo hiểm. 
Trường hợp từ chối chấp thuận phải nêu rõ lý do. 

Trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành việc chia 
tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyến đổi hình thức theo phương án đã được chấp 
thuận, doanh nghiệp bảo hiêm Dhải báo cáo Bộ Tài chính kết quả thực hiện. 
Trường họp không thực hiện được phương án đã được chấp thuận, doanh nghiệp 
bảo hiếm phải báo cáo Bộ Tài chính phương án xử lý. 

Trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo của 
doanh nghiệp bảo hiểm về kết quả thực hiện phương án chia, tách, hợp nhất, sáp 
nhập, chuyển đổi hình thức, Bộ Tài chính cấp Giấy phép thành lập và hoạt động 
theo mẫu quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư này. 

Điểu 19. Chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp chiếm từ 10% số vốn 
điều lê trở lên 

Việc chuyển nhượng cố phần, phần vốn góp chiếm từ 10% số vốn điều lệ trở 
lên của doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện theo quy định tại điểm e khoản 1, khoản 2 
Điều 69 Luật Kinh doanh bảo hiểm, Điều 16 Nghi định số 45/2007/NĐ-CP và các 
hướng dẫn sau đây: 

1. Việc chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp chiếm từ 10% số vốn điều 
lệ trở lên của doanh nghiệp bảo hiểm thuộc một trong các trường hợp sau: 

a) Việc chuyển nhượng mà sau đó, một cá nhân nắm giữ 10% vốn điều lệ 
hoặc một tổ chức nắm giữ từ 10% vốn điều lệ trở lên của doanh nghiệp bảo 
hiểm; 

b) Việc chuyển nhượng mà sau đó, một cá nhân không còn nắm giữ 10% 
vốn điều lệ hoặc một tổ chức không còn nắm giữ từ 10% vốn điều lệ trở lên của 
doanh nghiệp bảo hiểm. 

2. Điều kiện thực hiện chuyển nhượng: 

2ếl. Việc thực hiện chuyển nhượng không làm ảnh hưởng đến quyền và 
lợi ích hợp pháp của bên mua bảo hiểm, người lao động và Nhà nước; đảm bảo 
duy trì hoạt động ổn định của doanh nghiệp bảo hiểm. 

2.2. Việc chuyển nhượng phải được sự chấp thuận của Bộ Tài chính trước 
khi thực hiện. 

2.3. Đối với trường hợp bên nhận chuyển nhượng sở hữu từ 10% đến dưới 
100% vốn điểu lệ của doanh nghiệp bảo hiểm: tổ chức, cá nhân nhận chuyển 
nhượng phải đáp ứng các điều kiện quy định tại khọản 1 Điều 4 và Điều 5 
Thông tư này (tương ứng với từng loại hình doanh nghiệp bảo hiểm của bên 
nhận chuyển nhượng). 

2.4. Đối với trường hợp chuyển nhượng 100% vốn điều lệ của doanh 
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nghiệp bảo hiểm: 

a) Tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng phải đáp ứng các điều kiện quy 
định tại điểm 2.3 khoản 2 Điều này; 

b) Doanh nghiệp bảo hiểm hình thành sau chuyển nhượng phải đáp ứng 
các điều kiện quy định tại khoản 2, khoản 4, khoản 5 và khoản 6 Điều 4 Thông 
tư này (tương ứng với từng loại hình doanh nghiệp bảo hiếm). 

3. Thủ tục đề nghị chấp thuận việc chuyển nhượng 

Trước khi thực hiện chuyển nhượng, doanh nghiệp bảo hiểm phải gửi đến 
Bộ Tài chính một (01) bộ hồ sơ đề nghị chấp thuận. Các tàỉ liệu có chữ ký, chức 
danh, con dấu của nước ngoài tại hồ sơ (nếu có) phải được hợp pháp hoá lãnh 
sự. Các bản sao tiếng Việt và các bản dịch từ tiếng nước ngoảĩ ra tiếng Việt phải 
được chứng thực theo quy định của pháp luật. Các bên thực hiện chuyến nhượng 
và nhận chuyển nhượng phải chịu trách nhiệm về tính chính xác cửa hồ sơ đế 
nghị phê chuẩn việc chuyển nhượng có liên quan. 

Hồ sơ đề nghị chấp thuận việc chuyển nhượng bao gồm các tài liệu sau: 

3.1. Văn bản đề nghị chấp thuận việc chuyển nhượng theo mẫu quy định 
tại Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư này. 

3.2. Văn bản chấp thuận của cấp có thẩm quyền theo quy định tại Điều lệ 
tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm về việc thực hiện chuyển nhượng. 

3.3. Đối với trường hợp bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng 
là tố chức: có văn bản của cơ quan có thấm quyền theo quy định tại Điêu lệ tô 
chức và hoạt động của bên nhận chuyển nhượng (đối với trường hợp chuyển 
nhượng quy định tại điểm a khoản 1 Điều này), của bên chuyển nhượng (đối với 
trường hợp chuyển nhượng quy định tại điểm b khoản 1 Điều này) chấp thuận 
thực hiện việc chuyển nhượng; 

3.4. Hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng (nếu có); 

3.5. Đối với trường hợp chuyển nhượng quy định tại điểm 2.3 khoản 2 
Điều này phải bổ sung các tài liệu sau: 

a) Các tài liệu chứng minh bên nhận chuyển nhượng đáp ứng điều kiện 
quy định tại điểm 2.3 khoản 2 Điều này; 

b) Danh sách cổ đông (hoặc thành viên) góp vốn và cơ cấu vốn điều lệ sau 
khi thực hiện việc chuyển nhượng. 

3.6. Đối với trường hợp chuyển nhượng theo quy định tại điểm 2.4 khoản 
2 Điều này phải bổ sung các tài liệu sau: 
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a) Các tài liệu quy định tại tiết a điểm 3.5 khoản 3 Điều này; 

b) Các tài liệu chứng minh doanh nghiệp bảo hiểm hình thành sau chuyển 
nhượng đáp ứng các điều kiện quy định tại tiết b điểm 2.4 khoản 2 Điều này. 

Trong thời hạn hai mươi mốt (21) ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, 
Bộ Tài chính có văn bản chấp thuận hoặc từ chối chấp thuận đề nghị của doanh 
nghiệp bảo hiểm. Trường hợp từ chối chấp thuận phải nêu rõ Lý do. Trường hợp 
chấp thuận, Bộ Tài chính cấp Giấy phép điều chỉnh theo mẫu quy định tại Phụ 
lục 7 ban hành kèm theo Thông tư này hoặc cấp Giấy phép thành lập và hoạt 
động theo mẫu quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư này. 

Điều 20. Giải thể doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài 

1. Doanh nghiệp bảo hiểm giải thể theo các trường hợp quy định tại Điều 
82 Luật Kinh doanh bảo hiểm. 

2. Trước khi giải thể, doanh nghiệp bảo hiểm phải nộp Bộ Tài chính một 
(01) bộ hồ sơ đề nghị giải thể và được sự chấp thuận của Bộ Tài chính. 

3. Hồ sơ đề nghị giải thể doanh nghiệp bảo hiểm bao gồm: 

a) Đơn xin giải thể, kết thúc hoạt động; 

b) Quyết định của cấp có thẩm quyền theo quy định tại Điều lệ tổ chức 
và hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm trong trường họp tự nguyện xin giải 
thể nếu có khả năng thanh toán các khoản nợ (bản gốc); 

c) Bằng chứng chửng minh đã thực hiện hết các khoản nợ, nghĩa vụ tài 
sản của doanh nghiệp bảo hiểm gồm : 

- Báo cáo việc thực hiện các nghĩa vụ đối với người lao động theo quy 
định của pháp luật; 

- Báo cáo việc thực hiện các nghĩa vụ nợ đối với các chủ hợp đồng bảo 
hiếm, bao gồm cả việc thanh toán các nghĩa vụ đến hạn theo hợp đồng bảo hiểm 
và chuyển giao hợp đồng bảo hiểm theo quy định (đối với doanh nghiệp kinh 
doanh bảo hiểm); 

- Báo cáo thực hiện các nghĩa vụ với Nhà nước và các chủ nợ khác; 

- Giấy xác nhận của cơ quan thuế về việc đã hoàn thành các nghĩa vụ về 
thuế (bản sao công chứng). 

d) Giấy phép thành lập và hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm (bản gốc). 

4. Trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp 
lệ theo quy định tại khoản 3 Điều này, Bộ Tài chính ra quyết định giải thể 
doanh nghiệp bảo hiểm. 
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5. Chi nhánh nước ngoài thực hiện việc giải thể, kết thúc hoạt động theo 
quy định tại Điều 22 Nghị định số 123/2011/NĐ-CP. 

Điều 21. Thay đổi Chủ tịch Hội đồng quản trị (Chủ tịch Hội đồng 
thành viên, Chủ tịch công ty), Tổng giám đốc (Giám đốc) của doanh 
nghiệp bảo hỉểm; Tổng Giám đốc ('Giám đốc) chỉ nhánh nước ngoài 

1. Doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài trước khi bổ nhiệm 
hoặc thay đối Chủ tịch, Tổng Giám đốc (Giám đốc) phải gửi Bộ Tài chính 01 
bộ hồ sơ thông báo và được sự chấp thuận của Bộ Tài chính. 

2. Hồ sơ đề nghị thay đổi Chủ tịch,Tổng giám đốc (Giám đốc) bao gồm 
các tàí liệu sau: 

- Văn bản đề nghị thay đổi Chủ tịch, Tổng giám đốc (Giám đốc) theo mẫu 
quy định tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này; 

- Văn bản chấp thuận của cấp có thẩm quyền theo quy định tại Điều lệ tổ 
chức và hoạt động (đối với doanh nghiệp bảo hiểm) hoặc Quy chế tô chức và 
hoạt động (đối với chi nhánh nước ngoài) về việc thay đoi Chủ tịch, Tống Giám 
đốc (Giám đốc); 

- Lý lịch tư pháp; các giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp (bản sao công 
chứng) theo quy định của pháp luật; văn bằng, chứng chỉ chứng minh trình độ và 
năng lực chuyên môn của người dự kiến được bố nhiệm làm Chủ tịch, Tống 
giám đốc (Giám đốc) (bản sao công chứng); 

- Văn bản cam kết của người dự kiến được bổ nhiệm làm Chủ tịch, Tổng 
giám đốc (Giám đốc) về việc làm việc cho doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh 
nước ngoài khi được Bộ Tài chính chấp thuận. 

3.13 Trong thời hạn mười bổn (14) ngày kẻ từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 
theo quy định tại Khoản 2 Điều này, Bộ Tài chính có văn bản châp thuận hoặc 
từ chối chấp thuận. Trường hợp từ chối, Bộ Tài chính phải nêu rõ lý do. Neu 
quá thòi hạn trên Bộ Tài chính không có văn bản trả lời, việc để nghị thay đôi 
Chủ tịch, Tống Giám đổc (Giảm đốc) của doanh nghiệp bảo hiếm, thay đôi Tong 
Giám đốc (Giám đốc) của chi nhảnh nước ngoài đương nhiên được châp thuận. 

Mục 3 
TỎ CHỨC VÀ ĐIÈU HÀNH 

CỦA DOANH NGHIỆP BẢO HIẺM, CHI NHÁNH NƯỚC NGOÀI 

Điều 22. Ngưòi quản trị, điều hành của doanh nghiệp bảo hiểm, chi 
nhánh nước ngoài 

1. Người quản trị, điều hành của doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước 
ngoài quy định tại Thông tư này bao gồm: Chủ tịch Hội đồng quản trị (Chù tịch 

13 Khoản này được sửa đổi theo quy định tại Khoản 9 Điều 1 của Thông tư sỗ 194/20ỉ4/TT-BTC ngày 17 tháng 
12 năm 2014, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2015. 
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Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty); Tổng Giám đốc (Giám đốc); Phó Tổng 
Giám đốc (Phó Giám đốc); thành viên Hội đồng quản trị (Hội đồng thành viên); 
Trưởng Ban kiếm soát; kiếm soát viên (đối với trường hạp doanh nghiệp không 
thành lập Ban kiểm soát); Trưởng bộ phận kiểm tra, kiểm soát nội bộ; Ke toán 
trưởng; Giám đốc chi nhánh, Trưởng Văn phòng đại diện (đối với doanh nghiệp 
bảo hiểm); người đứng đầu các bộ phận nghiệp vụ; chuyên gia tính toán (đối với 
doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ); chuyên gia tính toán dự phòng và biên khả 
năng thanh toán "(đối với doanh nghiệp bảo hiểm phi-nhân thọ, doanh nghiệp 
chuyên kinh đoanh bảo hiểm sức khoẻ, chi nhánh nước ngoài). 

2, Việc bổ nhiệm các chức danh quản trị, điều hành cửa doanh nghiệp bảo 
hiểm, chi nhánh nước ngoài thực hiện như sau: 

a) Đối vói các chức danh Chủ tịch Hội đồng qưản trị (Chủ tịch Hội đồng 
thành viên, Chủ tịch công ty); Tổng Giám đốc (Giám đốc); chuyên gia tính toán 
(đối với doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ), chuyên gia tính toán dự phòng và 
biên khả năng thanh toán (đối với doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, doanh 
nghiệp chuyên kinh doanh bảo hiểm sức khoẻ, chi nhánh nước ngoài): Doanh 
nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài bổ nhiệm sau khi có sự chấp thuận của 
Bộ Tài chính theo quy định của pháp luật. 

b) Các chức danh khác ngoài các chức danh quy định tại điểm a khoản 2 
Điều này: Doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài được chủ động bổ 
nhiệmễ Trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày chính thức bổ nhiệm, 
doanh nghiệp, chi nhánh phải báo cáo Bộ Tài chính bằng văn bản kèm theo các 
tài liệu chứng minh năng lực, kinh nghiệm của người đảm nhiệm chức danh bổ 
nhiệm đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật. 

Điều 23. Tiêu chuẩn chung của người quản trị, điều hành 

1. Không thuộc các đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định 
tại khoản 2 Điều 13 Luật Doanh nghiệpể 

2. Không phải là người đã từng bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị phạt tù 
nhưng chưa được xoá án tích hoặc đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị phạt 
tù hoặc bị toà án tước quyền hành nghề theo quy định của pháp luật. 

3. Chưa từng là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp bảo hiểm 
đã bị phá sản (trừ trường họp phá sản vì lý do bất khả kháng), chi nhánh nước 
ngoài đã bị mất khả năng thanh toán, hoặc là người quản lý điều hành của doanh 
nghiệp bảo hiếm, chi nhánh nước ngoài bị thu hồi Giấy phép hoạt động do vi 
phạm trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm. 

4. Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự. 

5ế Trong ba (03) năm liên tục trước thời điểm được bổ nhiệm là người 
quản trị, điều hành: 

a) Không bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo 



hỉểm với hình thức bị buộc bãi nhiệm chức danh quản trị, điều hành đã được Bộ 
Tài chính phê chuẩn hoặc buộc đình chỉ chức danh đã được doanh nghiệp bảo 
hiếm, chi nhánh nước ngoài bổ nhiệm; 

b) Không bỉ xử lý kỷ luật dưới hình thức sa thải do vi phạm quy trình nội 
bộ về khaỉ thác, giám định, bồi thường, kiểm soát nội bộ, quản lý tài chính và 
đầu tư, quản lý chương trình tái bảo hiểm trong doanh nghiệp kinh doanh bảo 
hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài hoặc quy trình nghiệp 
vụ môĩ giới bảo hiểm, kiểm soát nội bộ, quy tắc đạo đức nghề nghiệp trong 
doanh nghiệp môi giới bảo hiểm; 

c) Tại thời điểm được bổ nhiệm ỉà người quản trị, điều hành doanh 
nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài không trực tiếp liên quan đến vụ án đã 
bị cơ quan có thẩm quyền khởi tố theo quy định của pháp luật. 

Điều 24. Tiêu chuẩn của Chủ tịch Hội đồng quản trị (Chủ tịch Hội 
đồng thành viên, Chủ tịch công ty) 

Chủ tịch Hội đồng quản trị (Chủ tịch thành viên, Chủ tịch công ty) phải 
đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 13 Nghị định số 45/2007/NĐ-CP 
và các hướng dẫn sau: 

1 ẻ Các tiêu chuẩn chung quy định tại Điều 23 Thông tư này. 

2. Có bằng đại học hoặc trên đại học. 

3, Trực tiếp làm việc trong lĩnh vực bảo hiểm, tài chính, ngân hàng tối 
thiểu năm (05) năm hoặc có kinh nghiệm quản lý điều hành tối thiểu ba (03) 
năm tại doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm, tài chính, ngân hàng. 

Điều 25. Tiêu chuẩn của thành viên Hội đồng quản trị, Hội đồng 
thành viên, Trưởng Ban kiểm soát, Kiểm soát viên (đối với trường hơp 
doanh nghiệp không phải thành lập Ban kiểm soát) 

1. Các tiêu chuẩn chung quy định tại Điều 23 Thông tư này. 

2. Có bằng đại học hoặc trên đại học. 

3. Trực tiếp làm việc trong lĩnh vực bảo hiểm, tài chính, ngân hàng tối 
thiểu ba (03) năm hoặc có kinh nghiệm quản lý điều hành từ cấp phòng (hoặc 
tương đương) trở lên thuộc trụ sở chính tối thiểu hai (02) năm tại doanh nghiệp 
hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm, tài chính, ngân hàng. 

4. Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát (đối với công ty cổ phần bảo hiểm) 
phải đảm bảo số thành viên thường trú tại Việt Nam theo quy định tại Luật 
Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty. 

Điều 26. Tiêu chuẩn của Tổng Giám đốc (Giám đốc) hoặc người đại 
diện trước pháp luật 
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Tổng Giám đốc (Giám đốc) hoặc người đại diện trước pháp luật phải đáp 
ứng điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 13 Nghị định số 45/2007/NĐ-CP và các 
hướng dẫn sau: 

1. Các tiêu chuẩn chung quy định tại Điều 23 Thông tư này. 

2. Có bằng đại học hoặc trên đại học. 

3. Cổ bàng cấp hoặc chứng chỉ đào tạo về bảo hiểm do các cơ sở đào tạo 
về bảo hiểm được thành lập và hoạt động hợp pháp trong và ngoài nước cấp. 

4. Cá tối thiểu năm (05) năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực bảo 
hiểm, tài chính, ngân hàng, trong đó có tối thiểu ba (03) năm giữ chức vụ Tổng 
Giám đốc (Giám đốc) chi nhánh nước ngoài hoặc giữ chức vụ từ Trưởng phòng, 
Trưởng ban nghiệp vụ tại trụ sở chính hoặc Giám đốc chi nhánh của doanh 
nghiệp bảo hiểm trở lên. 

5. Cư trú tại Việt Nam trong thời gian đương nhiệm. 

Điều 27. Tiêu chuẩn của Phó Tổng giám đốc (Phó Giám đốc), Kế toán 
trưởng, Giám đốc chỉ nhánh, Trưởng văn phòng đại diện 

1. Các tiêu chuẩn chung quy định tại Điều 23 Thông tư này. 

2. Có bằng đại học hoặc trên đại học. 

3. Có bằng cấp hoặc chứng chỉ đào tạo về bảo hiểm do các cơ sở đào tạo 
về bảo hiểm được thành lập và hoạt động hợp pháp trong và ngoài nước cấp. 

4. Có tối thiểu ba (03) năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực bảo 
hiểm, tài chính, ngân hàng hoặc lĩnh vực chuyên môn dự kiến đảm nhiệm ễ 

5. Đối với kế toán trưởng, ngoài việc đáp ứng các tiêu chuẩn tại khoản 1, 
khoản 2 và khoản 3 Điều này, phải đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn của kế toán 
trưởng quy định tại các văn bản pháp luật về kế toán và có tối thiểu ba (03) năm 
kinh nghiệm về kế toán hoặc kiểm toán trong lĩnh vực bảo hiểm. 

6. Cư trú tại Việt Nam trong thời gian đương nhiệmệ 

Điều 28. Tiêu chuẩn đối với người đứng đầu các bộ phận nghiệp vụ 

Người đứng đầu các bộ phận: nghiên cứu và phát triển sản phẩm, khai 
thác, thẩm định, bồi thường, tái bảo hiểiĩỊ,- đầu tư và kiểm tra, kiểm soát nội bộ 
phải đáp ứng các điều kiện sau: 

1. Các tiêu chuẩn chung quy định tại Điều 23 Thông tư này. 

2. Có bằng đại học hoặc trên đại học. 

3. Có bằng cấp hoặc chứng chỉ đào tạo về bảo hiểm do các cơ sở đào tạo 
được thành lập và hoạt động hợp pháp trong và ngoài nước cấp. Đối với người 
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đứng đầu bộ phận tái bảo hiểm hoặc đàu tư phải có bằng cấp hoặc chứng chỉ đào 
tạo về tái bảo hiểm hoặc đầu tư. 

4. 14 Có tối thiểu ba (03) năm kinh nghiệm làm việc ừong lĩnh vực bảo hiểm. 

5. Cư trú tại Việt Nam trong thời gian đương nhiệm. 

Điều 29. Nguyên tắc phân công đảm nhiệm chức vụ . 

1. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên của 
doanh nghiệp bảo hiểm không được đồng thời làm thành viên Hội đồng quản trị, 
thành viên Hội đồng thành viên của doanh nghiệp hoạt động írong cùng lĩnh vực 
(bảo hiểm phỉ nhân thọ, bảo hiểm nhân thọ, tái bảo hiểm hoặc môi giới bảo hiểm). 

2. Tổng Giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng Giám đốc (Phó Giám đốc) của 
doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài không được đồng thơi làm việc 
cho doanh nghỉệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài khác hoạt động trong cùng 
lĩnh vực tại Việt Nam; Tổng Giám đốc (Giám đốc) doanh nghiệp bảo hiểm, chi 
nhánh nước ngoài không được là thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội 
đồng thành viên của doanh nghiệp bảo hiểm khác hoạt động trong cùng lĩnh vực 
tại Việt Nam. 

3. Tổng Giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng Giám đốc (Phó Giám đốc) 
doanh nghiệp bảo hiểm chỉ được kiêm nhiệm chức danh người đứng đầu của tối 
đa một (01) chỉ nhánh hoặc văn phòng đại diện hoặc bộ phận nghiệp vụ của 
doanh nghiệp bảo hiểm. Tổng Giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng Giám đốc (Phó 
Giám đốc) của chi nhánh nước ngoài chỉ được kiêm nhiệm chức danh người 
đứng đầu của tối đa một (01) bộ phận nghiệp vụ của chi nhánh đó. 

Điều 30. Nhỉệm vụ của chuyên gia tính toán (Appointed Actuary) của 
doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ 

1. Doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ phải sử dụng chuyên gia tính toán để 
thực hiện các nhiệm vụ sau: 

a) Xây dựng quy tắc, điều khoản và tính toán phí bảo hiểm của các sản 
phẩm bảo hiểm, hàng năm đánh giá chênh lệch giữa các giả định tính phí so với 
thực tế triển khai của từng sản phẩm. 

b) Lập dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm theo quy định của pháp luật. 

c) Thực hiện tách quỹ và phân chia thặng dư hàng năm của quỹ chủ hợp 
đồng bảo hiểm trên cơ sở công bằng, hợp lý và tuân thủ pháp luật. Cuối năm tài 
chính, chuyên gia tính toárẦ lập báo cáo bằng văn bản về kết quả hoạt động kinh 
doanh bảo hiểm, trong đó có báo cáo riêng về tách quỹ chia lãi, đê xuât sô lãi 
chia cho từng chủ họp đồng để cấp có thẩm quyền của doanh nghiệp quyểt định. 

" Khoản này được sửa đổi theo quy định tại Khoản 10 Điều 1 của Thông tư sổ 194/2014/TT-BTC ngày 17 tháng 
12 năm 2014, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2015. 
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d) Đánh giá khả năng thanh toán của doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ và 
báo cáo Bộ Tài chính vào ngày 15 hàng tháng. 

đ) Định kỳ hàng quý và hàng năm, báo cáo bằng văn bản cho Hội đồng 
quản tri (Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty) về thực trạng tình hình tài chính 
và dự báo tình hình tài chính tương lai của doanh nghiệp bảo hi m nhân thọ. 

e) Báo cáo kịp thời bằng văn bản cho Tổng Giám đốc (Giám đốc), Hội 
đồng quản trị (Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty) về mọi vấn éề bất thường 
có khả năng ảnh hưởng bất lợi tới tình hình tài chính của doanh nghiệp bảo hiểm 
nhân thọ và đề xuất biện pháp khắc phục. Trong trường hợp nghiêm trọng có thể 
ảnh hưởng đến khả năng thanh toán của doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ, 
chuyên gia tính toán phải báo cáo trực tiếp Bộ Tài chính. 

g) Đánh giá chương ữình tái bảo hiểm và các hợp đồng tái bảo hiểm tniớc 
khi trình Ban Giám đốc, Hồi đồng quản trị (Hội đồng thành viên, Chủ tịch công 
ty phê duyệt). 

h) Các nhiệm vụ khác để đảm bảo an toàn tài chính cho doanh nghiệp bảo 
hiểm nhân thọ. 

2. Định kỳ hàng năm, trong thời hạn chậm nhất là chín mươi (90) ngày kể 
từ ngày kết thúc năm tài chính, chuyên gia tính toán báo cáo Bộ Tài chính về các 
vấn đề liên quan đến nhiệm vụ của chuyên gia tính toán theo quy định tại khoản 
1 Điều này theo mẫu tại Phụ lục 10 ban hành kèm theo Thông tư này. 

Điều 31. Tiêu chuẩn của chuyên gia tính toán (Appointed Actuary) 
của doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ 

lẽ Được đào tạo, có kinh nghiệm làm việc tối thiểu mười (10) năm về tính 
toán trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ và đã làm việc trong lĩnh vực này tối 
thiểu một (01) năm kể từ khi là thành viên (Fellow) của một trong những Hiệp 
hội các nhà tính toán bảo hiểm được quốc tế thừa nhận rộng rãi như: Hội các nhà 
tính toán bảo hiểm Vương quốc Anh, Hội các nhà tính toán bảo hiểm Scotland, 
Hội các nhà tính toán bảo hiểm Hoa Kỳ, Hội các nhà tính toán bảo hiểm úc, Hội 
các nhà tính toán bảo hiểm Ca-na-đa hoặc Hội các nhà tính toán bảo hiểm là 
thành viên chính thức của Hiệp hội các nhà tính toán bảo hiểm quốc tế; hoặc có 
kinh nghiệm làm việc tối thiểu năm (05) năm về tính toán trong lĩnh vực bảo 
hiểm nhân thọ kể từ khi là thành viên (Fellow) của một trong các Hội trên. 

2. Chưa vi phạm quy tắc đạo đức hành nghề tính toán bảo hiểm; không bị 
truy cứu trách nhiệm hình sự về các tội danh có liên quan đến công việc chuyên 
môn của mình. 

3. Là người lao động tại doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ. 

4. Cư trú tại Việt Nam trong thời gian đương nhiệm. 
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Điều 32. Thủ tục bổ nhiệm, thay đổi, chấm dứt tư cách của chuyên 
gia tính toán (Appointed Actuary) của doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ 

1. Bổ nhiệm chuyên gia tính toán 

a) Hội đồng quản trị (Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty) của doanh 
nghiệp bảo hiểm nhân thọ hoặc Tổng Giám đốc (Giám đồc) (trong trường hợp 
doanh nghiệp không có Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Chủ tịch công 
ty) có trách nhiệm bổ nhiệm chuyên gia tính toán đế tiển hành các công việc 
theo quy định tại Điều 30 Thông tư này. Trước khi. bổ nhiệm chuyên gia tính 
toán, doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ phải nộp Bộ Tài chính một (01) bộ hồ sơ 
thông báo và phải được sự chấp thuận bằng vãn bản của Bộ Tài chính. 

b) Hồ sơ thông báo bổ nhiệm chuyên gia tính toán bao gồm những tài liệu sau: 

- Văn bản thông báo việc bổ nhiệm chuyên gia tính toán có chữ ký của 
Chủ tịch Hội đồng quản trị (Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty) hoặc Tổng 
Giám đốc (Giám đốc) (trong trường hợp doanh nghiệp không có Hội đồng quản 
trị, Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty); 

- Văn bằng, chứng chỉ (bản sao công chứng) chứng minh năng lực, trình 
độ và bằng chứng chứng mỉnh kinh nghiệm làm việc về tính toán trong lĩnh vực 
bảo hiểm nhân thọ của người dự kiến bổ nhiệm làm chuyên gia tính toán; 

- Giấy chứng nhận tư cách thành viên Hiệp hội các nhà tính toán bảo hiểm 
được công nhận (bản sao công chứng) theo quy định tại khoản 1 Điều 31 Thông 
tư này; 

- Hợp đồng nguyên tắc ký kết giữa người dự kiến bổ nhiệm là chuyên gia 
tính toán và doanh nghiệp bảo hiểm về việc người dự kiến bổ nhiệm là chuyên 
gia tính toán sẽ trở thành người lao động của doanh nghiệp sau khi được Bộ Tài 
chính chấp thuận (bản sao chứng thực); 

- Văn bản xác nhận của Hiệp hội các nhà tính toán bảo hiểm quốc tế nơi 
chuyên gia tính toán là thành viên nêu tại khoản í Điều 31 Thông tư này về việc 
người dự kiên bô nhiệm là chuyên gia tính toán của doanh nghiệp bảo hiêm chưa 
vi phạm quỵ tắc đạo đức hành nghề tính toán bảo hiểm tính đến thời điểm dự 
kiến được bổ nhiệm (bản gốc); 

- Lý lịch tư pháp của người dự kiến bổ nhiệm là chuyên gia tính toán (bản gốc). 

2. Thay đổi chuyên gia tính toán: 

a) Trong trường hẹyp thay đổi chuyên gia tính toán, doanh nghiệp bảo 
hiểm nhân thọ phải nộp Bộ Tài chính một (01) bộ hồ sơ thông báo thay đôi và 
được sự chấp thuận của Bộ Tài chính. 

b) Hồ sơ thông báo thay đổi chuyên gia tính toán bao gồm những tài liệu sau: 
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- Văn bản thông báo miên chức vụ của chuyên gia tính toán đã được Bộ 
Tài chính chấp thuận. Văn bản thông báo của doanh nghiệp bảo hiểm phải có 
chữ ký của Chủ tịch hoặc Tổng giám đốc (Giám đốc) (trong trường hợp doanh 
nghiệp không có Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty); 

- Các tài liệu khác quy định tại điểm b khoản 1 Điều này. 

3. Chấm dứt tư cách pháp lý của chuyên gia tính toán 

a) Chuyên gia tính toán sẽ đương nhiên chấm dứt tư cách pháp lý của 
mình trong những trường hợp sau: 

- Chấm dứt tư cách thành viên Hiệp hội các nhà tính toán bảo hiểm được 
công nhận; 

- Doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ đề nghị chấm dứt tư cách pháp lý của 
chuyên gia tính toán. 

b) Doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ phải thông báo với Bộ Tài chính bằng 
văn bản khi chấm dứt tư cách pháp lý của chuyên gia tính toán. 

4.15 Trong thời hạn bảy (07) ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ quy 
định tại điếm b Khoản 1 hoặc điếm b Khoản 2 Điều này, Bộ Tài chính cỏ văn 
bản chấp thuận hoặc từ chổi chấp thuận việc bố nhiệm, thay đổi chuyên gia tính 
toán của doanh nghiệp bảo hiếm nhân thọ. Trường hợp từ chổi chấp thuận, Bộ 
Tài chính phải nêu rõ lý do. Nếu quả thời hạn trên Bộ Tài chính không có văn 
bản trả lời, việc bổ nhiệm, thay đoi chuyên gia tỉnh toán của doanh nghiệp bảo 
hiềm nhân thọ đương nhiên được chấp thuận. 

Điều 33. Nhiệm vụ của chuyên gia tính toán dự phòng nghiệp vụ và 
khả năng thanh toán của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, doanh 
nghiệp chuyên kỉnh doanh bảo hiểm sức khỏe, chi nhánh nước ngoài 

1. Doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, doanh nghiệp chuyên kinh 
doanh bảo hiểm sức khỏe, chi nhánh nước ngoài phải sử dụng chuyên gia tính 
toán dự phòng nghiệp vụ và khả năng thanh toán để thực hiện các nhiệm vụ sau: 

a) Xây dựng quy tắc, điều khoản và biểu phí bảo hiểm của các sản phẩm 
bảo hiểm, hàng năm đánh giá chênh lệch giữa các giả định tính phí so với thực 
tế triển khai của từng sản phẩm; 

b) Lập dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm theo qưy định của pháp luật; 

c) Đánh giá tình hình chi bồi thường của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân 
thọ, doanh nghiệp chuyên kinh doanh bảo hiểm sức khỏe, chi nhánh nước ngoài; 

15 Khoán này được sửa đối theo quy định tại Khoán 11 Điều 1 cùa Thông tư số 194/2014/TT-BTC ngày 17 tháng 
12 năm 2014, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2015. 
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d) Định kỳ hàng quý tính toán khả năng thanh toán của doanh nghiệp bảo 
hiếm phi nhân thọ, doanh nghiệp chuyên kinh doanh bảo hiểm sức khỏe, chi 
nhánh nước ngoài và xác nhận vào báo cáo khả năng thanh toán gửi Bộ Tài 
chính theo quy định của pháp luật; 

đ) Đánh giá chương trình tái bảo hiểm và các họp đồng tái bảo hiểm trước 
khi trình Ban Giám đốc, Hội đồng quản trị (Hội đồng thành viên, Chủ tịch công 
ty) phê duyệt; 

e) Cuối năm tài chính, chuyên gia tính toán dự phòng nghiệp vụ và khả 
năng thanh toán ỉập báo cáo đánh giá về kết quả hoạt động đầu tư của doanh 
nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, doanh nghiệp chuyên kinh doanh bảo hiếm sức 
khỏe, chi nhánh nước ngoài, trong đó nêu các rủi ro phát sinh và đề xuất về tài 
sản đầu tư, thời hạn đầu tư của từng loại tài sản đảm bảo tương xứng giữa tài sản 
đầu tư với các trách nhiệm đã cam kết theo hợp đồng bảo hỉểm. 

2. Trong thời hạn hai (02) năm kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực, 
doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, doanh nghiệp chuyên kinh doanh bảo hiểm 
sức khỏe, chi nhánh nước ngoài phải sử dụng chuyên gia tính toán dự phòng 
nghiệp vụ và khả năng thanh toán để thực hiện các nhiệm vụ quy định tại khoản 
1 Đỉều này. 

Điều 34. Tiêu chuẩn và sử dụng chuyên gia tỉnh toán dự phòng và khả 
năng thanh toán của doanh nghiệp bảo hiếm phi nhân thọ, doanh nghiệp 
chuyên kinh doanh bảo hỉểm sức khỏe, chi nhảnh nước ngoài16 

1. Tiêu chuấn chuyên gia tính toán dự phòng và khả năng thanh toán: 

a) Là thành viên (fellow) của Hội các nhà tỉnh toán bảo hiếm đang là 
thành viên chỉnh thức của Hội các nhà tính toán bảo hỉếm quốc tế; hoặc 

b) Có tối thiểu năm (05) năm kỉnh nghiệm làm việc trong lĩnh vực bảo 
hiếm phi nhân thọ (đối với doanh nghiệp bảo hiếm phi nhân thọ, chi nhánh nước 
ngoài) hoặc trong lĩnh vực bảo hiếm sức khỏe (đối với doanh nghiệp chuyên 
kỉnh doanh bảo hiêm sức khỏe), và có toi thiếu 02 chứng chỉ tỉnh toán được câp 
bởi một trong các Hội sau: Hội các nhà tính toán bảo hiếm Vương quôc Anh, 
Hội cảc nhà tính toán bảo hiếm Scotland, Hội cảc nhà tính toán bảo hiềm Hoa 
Kỳ, Hội các nhà tính toán bảo hiếm úc, Hội các nhà tỉnh toán bảo hiếm Ca-na-đa; 

c) Không bị truy cứu trách nhiệm hình sự về các tội danh cổ liên quan đến 
nhiệm vụ của mình; 

d) Chưa vi phạm quy tắc đạo đức hành nghề tỉnh toán bảo hiểm (đối vói 
trường hợp chuyên gia tỉnh dự phỏng và khả năng thanh toán của doanh nghiệp, 
chỉ nhánh nước ngoài là thành viên của Hội các nhà tỉnh toán bảo hiêm đang là 
thành viên chỉnh thức của Hội các nhà tỉnh toán bảo hiếm quốc tế). 

16 Điều này được sửa đổi theo quy định tại Khoản 12 Điều 1 của Thông tư sỗ 194/2014/TT-BTC ngày 17 tháng 
12 năm 2014, có hiện lực kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2015. 
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2. Hình thức sử dụng chuyên gia tính toán dự phòng và khả năng thanh toán: 

Doanh nghiệp bảo hiếm phỉ nhân thọ, doanh nghiệp chuyên kinh doanh 
bảo hỉêm sức khỏe, chi nhảnh nước ngoài được sử dụng chuyên gia tỉnh toán dự 
phòng và khả năng thanh toán theo các hình thức sau: 

a) Sử dụng người lao động của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, 
doanh nghiệp chuyên kinh doanh bảo hiếm sức khỏe, chi nhánh nước ngoài. 

b) Thuê chuyên gia tính toán của iẩ chức cung cấp dịch vụ tính toán bảo 
hiêm. 

c) Thuê- hoặc dùng chuyên gia tỉnh toán của chủ đầu tư hoặc công ty mẹ 
hoặc công ty trong cùng tập đoàn của doanh nghiệp bảo hiểm phỉ nhân thọ, 
doanh nghiệp chuyên kinh doanh bảo hiếm sức khỏe, chi nhánh nước ngoài. 

3. Kế từ ngày 01/01/2016, doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, doanh 
nghiệp chuyên kinh doanh bảo hiếm sức khỏe, chỉ nhánh nước ngoài phải sử 
dụng chuyên gia tính toán dự phòng nghiệp vụ và khả năng thanh toán đáp ứng 
tiêu chuẩn quy định tại Khoản 1 Điều này. 

Điều 35ẽ Đăng ký chuyên gia tính toán dự phòng nghiệp vụ và khả năng 
thanh toán của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, doanh nghỉêp chuyên 
kỉnh doanh bảo hiểm sức khỏe, chi nhánh nước ngoài 

l.17 Doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, doanh nghiệp chuyên kinh 
doanh bảo hiếm sức khỏe, chi nhánh nước ngoài nộp Bộ Tài chính một (01) bộ 
hô sơ đăng kỷ chuyên gia tỉnh toán dự phòng nghiệp vụ và khả năng thanh toán 
bao gồm các tài liệu sau: 

a) Trường hợp sử dụng người lao động của doanh nghiệp bảo hiểm phỉ 
nhân thọ, doanh nghiệp chuyên kinh doanh bảo hiếm sức khỏe, chi nhảnh nước 
ngoài: 

- Đom xin đăng ký chuyên gia tỉnh toán dự phòng nghiệp vụ và khả năng 
thanh toán có chữ kỷ của Chủ tịch hoặc Tống Giảm đốc (Giấm đốc) của doanh 
nghiệp bảo hiếm phi nhân thọ, doanh nghiệp chuyên kinh doanh bảo hiểm sức 
khỏe, chỉ nhánh nước ngoài; 

- Văn bằng, chứng chỉ (bản sao công chứng), sơ yểu lý lịch của người dự 
kiên được bô nhiệm làm chuyên gia tính toán dự phòng nghiệp vụ và khả năng 
thanh toán của doanh nghiệp bảo hiếm phi nhân thọ, doanh nghiệp chuyên kỉnh 
doanh bảo hiếm sức khỏe, chỉ nhảnh nước ngoài; 

- Lý lịch tư pháp (bản gốc) của người dự kiến được bổ nhiệm làm chuyên 
gia tính toán dự phòng nghiệp vụ và khả năng thanh toán của doanh nghiệp bảo 

17 Khoản này được sứa đổi theo quy định tại Khoản 13 Điều 1 cùa Thông tư số 194/2014/TT-BTC ngày 17 tháng 
12 năm 2014, cỏ hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2015. 
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hiểm phi nhân thọ, doanh nghiệp chuyên kinh doanh bảo hỉêm sức khỏe, chỉ 
nhánh nước ngoàỉ; 

- Giấy chứng nhận tư cách thành viên (bản sao chứng ĩhực) và vãn bản 
xác nhận của Hội các nhà tính toán bảo hiêm về vỉệc chưa vỉ phạm quy tăc đạo 
đức hành nghề tính toán bảo hiểm (bản gốc) tính đến thời điếm dự kiến được bô 
nhiệm trong trường hợp là thành viên của Hội các nhà tính toán bảo hỉêm. 

- Hợp đồng lao động (bản sao chứng thực) hoặc hợp đồng nguyên tắc 
(bản gốc) kỷ kết giữa doanh nghiệp bảo hiếm phỉ nhân thọ, doanh nghiệp 
chuyên kinh doanh bảo hiểm sức khỏe, chi nhánh nước ngoài với người dự kiên 
bổ nhiệm là chuyên gia tính toán dự phòng nghiệp vụ và khả năng thanh toán. 

b) Trường hợp thuê chuyên gia tỉnh toản của tổ chức cung cấp dịch vụ 
tỉnh toán bảo hỉêm: 

- Các tài liệu quy định từ gạch đầu dòng thứ nhất đến gạch đầu dòng thứ 
tư điếm a Khoản 1 Điều này; 

- Hợp đồng nguyên tắc (bản gổc) về cung cấp dịch vụ kỷ kết giữa doanh 
nghiệp bảo hiếm phỉ nhân thọ, doanh nghiệp chuyên kỉnh doanh bảo hỉêm sức 
khỏe, chỉ nhánh nước ngoài và to chức cung câp dịch vụ tính toán bảo hiêm; 

- Giấy phép thành lập của tổ chức cung cấp dịch vụ tỉnh toán bảo hiểm 
(bản sao chứng thực). 

c) Trường hợp thuê hoặc dùng chuyên gia tỉnh toán của chủ đầu tư hoặc 
công ty mẹ hoặc công ty trong cùng tập đoàn của doanh nghiệp bảo hiềm phi nhân 
thọ, doanh nghiệp chuyên kinh doanh bảo hiếm sức khỏe, chỉ nhánh nước ngoài: 

- Các tài liệu quy định tại điểm a Khoản 1 Điều này; 

- Văn bản thỏa thuận hoặc chấp thuận (bản gốc) về việc cho phép doanh 
nghiệp bảo hiếm phỉ nhân thọ, doanh nghiệp chuyên kinh doanh bảo hiềm sức 
khỏe, chỉ nhánh nước ngoài thuê hoặc dùng chuyên gia tỉnh toán của chủ đâu tư 
hoặc công ty mẹ hoặc công ty trong cùng tập đoàn của doanh nghiệp bảo hiêm 
phi nhân thọ, doanh nghiệp chuyên kinh doanh bảo hỉêm sức khỏe, chỉ nhánh 
nước ngoài. 

2. Bộ Tài chính thẩm định hồ sơ đăng ký chuyên gia tính toán dự phòng 
nghiệp vụ và khả năng thanh toán của doanh nghiệp bảo hiếm phi nhân thọ, 
doanh nghiệp chuyên kinh doanh bảo hiểm sức khỏe, chi nhánh nước ngoài. 
Trong trường họp cần thiết, Bộ Tài chính có thể yêu cầu người dự kiến được bổ 
nhiệm làm chuyên gia tính toán dự phòng nghiệp vụ và khả năng thanh toán 
thuyết minh về năng lực chuyên môn đáp ứng được các nhiệm vụ quy định tại 
khoản 1 Điều 33 Thông tư này. 

3. Trong thời hạn mười một (11) ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 
theo quy định tại khoản 1 Điều này, Bộ Tài chính phải trả lời bằng văn bản việc 
chấp thuận hoặc từ chối chấp thuận. Trường hợp từ chối chấp thuận, Bộ Tài 
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chính phải nêu rõ lý do. Nếu quá thời hạn trên Bộ Tài chính không có văn bản 
trả lời, việc đề nghị đăng ký chuyên gia tính toán dự phòng nghiệp vụ và khả 
năng thanh toán của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, doanh nghiệp chuyên 
kinh doanh bảo hiểm sức khỏe, chi nhánh nước ngoài đương nhiên được chấp 
thuận. 

Điều 36. Kiểm tra, kiểm soát nôi bô 
* • • 

Doanh nghiện bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài thực hiện việc kiểm tra, 
kiểm soát nội bộ theo quy định tại Điều 15 Nghị định số 45/2007/NĐ-CP và 
hướng dẫn sau đây: 

1. Doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài phải xây dựng, ban hành 
quy trình nghiệp vụ theo quy định tại khoản 1 Điều 15 Nghị định số 45/2007/NĐ-CP 
và tổ chức kiểm tra, kiểm soát nội bộ. 

2. Quy trình nghiệp vụ của doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài 
là văn bản quy định về triển khai hoạt động, chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm 
và quyền hạn của mỗi cán bộ tại từng bộ phận và C0 chế phối hợp giữa các cán 
bộ, các bộ phận trong doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài. Quy trình 
nghiệp vụ phải đảm bảo các yêu cầu sau đế phục vụ công tác kiểm tra, kiếm soát 

A • 1 Ạ nội bộ: 

a) Phân cấp ủy quyền rõ ràng, minh bạch về nhiệm vụ, quyền hạn của các 
cá nhân, bộ phận trong doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài; 

b) Xác định trách nhiệm cụ thể đối với từng cá nhân, bộ phận trong việc 
thực hiện từng giao dịch. 

3. Hoạt động kiểm tra, kiểm soát nội bộ phải độc lập với các hoạt động 
điều hành, hoạt động kinh doanh và đảm bảo đánh giá, phát hiện kịp thời mọi rủi 
ro có nguy cơ ảnh hưởng xấu đến hiệu quả và mục tiêu hoạt động của doanh 
nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài, phản ánh kịp thời với cấp có thẩm 
quyền của doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài để có biện pháp xử lý 
thích hợp. 

4. Người làm công việc kiểm tra, kiểm soát nội bộ phải có bằng đại học 
hoặc trên đại học; có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, 
bảo hiểm tối thiểu ba (03) năm. 

5. Yêu cầu đổi với quy trình kiểm tra, kiểm soát nội bộ: 

Quy trình kiểm tra, kiểm soát nội bộ phải được cấp có thẩm quyền quy 
định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động (đối với doanh nghiệp bảo hiểm) hoặc Quy 
chế tổ chức và hoạt động (đối với chi nhánh nước ngoài) ban hành bằng vãn bản 
và phải đáp ứng các yêu cầu sau: 

a) Cho phép kiểm tra chéo giữa các cá nhân, các bộ phận cùng tham gia 
một quy trình nghiệp vụ; 



b) Doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoàỉ phải thông báo quy 
trình kiểm tra, kiểm soát nội bộ đến tất cả người lao động của doanh nghiệp để 
ngườỉ lao động nhận thức được tầm quan trọng và tham gia một cách có hiệu 
quả vào hoạt động kiểm tra, kiểm soát nội bộ; 

c) Người điều hành các bộ phận, đơn vị nghiệp vụ, các cá nhân có liên 
quan phải thường xuyên xem xét, đánh giá về tính hiệu lực và hỉệu quả của hệ 
thống kiểm tra, kiểm soát nội bộ; mọi khiếm khuyết của hệ thống này phải được 
báo cáo kịp thời với cấp quản lý trực tiêp; những khiếm ỉchuvết lớn có thê gây 
tổn thất hoặc nguy cơ rủi ro Dhải được báo cáo ngay Tổng Giám đốc (Giám 
đốc), Chủ tịch Hội đồng quản trị (Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công 
ty), Ban Kiểm soát; 

d) Trưởng các bộ phận của doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài 
báo cáo, đánh giá về kết quả kiểm tra, kiểm soát nội bộ tại bộ phận do mình phụ 
trách hoặc trong phạm vi nhiệm vụ được giao; đề xuất biện pháp xử lý đôi với 
những tồn tại, bất cập (nếu có) gửi lãnh đạo cấp quản lý trực tiếp theo định kỳ 
hoặc đột xuất theo yêu cầu của lãnh đạo cấp quản lý trực tiếp. 

Mục 4 
KHAI THÁC BẢO HIẺM 

Điều 37. Nguyên tắc chung trong kinh doanh và khai thác bảo hiểm 

1. Doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài thực hiện 
kinh doanh và khai thác bảo hiếm theo các nguyên tắc sau đây: 

a) Trung thực, công khai và minh bạch, tránh để khách hàng hiểu sai về 
sản phẩm, dịch vụ do doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài 
cung cấp; 

b) Nhân viên của doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm, chi nhánh nước 
ngoài phải đảm bảo đủ năng lực chuyên môn, phâm chất đạo đức. Nhân viên 
trực tiếp giới thiệu, chào bán bảo hiểm, thu xếp việc giao kết hợp đồng bảo hiếm 
tối thiểu phải có chứng chỉ đại lý bảo hiểm hoặc chứng chỉ đào tạo về các nghiệp 
vụ bảo hiểm đang triển khai theo chê độ quy định. Nhân viên trực tiếp thực hiện 
các hoạt động thu xếp tái bảo hiểm, giám định bồi thường và xét duyệt trả tiên 
bảo hiểm phải có chứng chỉ đào tạo về nghiệp vụ này do các cơ sở đào tạo bảo 
hiểm được thành lập và hoạt động hợp pháp cấp; 

c) Trước khi giao kết hợp đồng bảo hiểm phải tìm hiểu rõ các thông tin 
cần thiết về khách hàng, cân nhắc khả năng tài chính và năng lực chuyên môn 
của doanh nghiệp, đảm bảo duy trì các nguồn lực tài chính, khả năng thanh toán 
và các hệ thống quản lý rủi ro; đảm bảo không phân biệt đối xử về điều kiện bảo 
hiểm và mức phí bảo hiểm giữa các đối tượng bảo hiểm có cùng mức độ rủi ro; 
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d) Tài liệu giới thiệu về sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp kinh doanh 
bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài phải rõ ràng, dễ hiểu, không chứa đựng bất kỳ 
thông tin nào có thể dẫn đến hiểu lầm và không trái với quy tắc, điều khoản bảo 
hiểm của sản phẩm mà doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài ổược phép 
cung cấp; 

đ) Tài liệu minh họa bán hàng minh họa về sản phẩm bảo hiểm (đối với 
các sản -phẩm thuộc nghiệp vụ bảo_hiểm nhân thọ và bảo hiểm sứe khoẻ) được 
cung cấp trực tiếp cho khách hàng hoặc thông qua các đại lý bảo hiểm, doanh 
nghiệp môi giới bảo hiểm được phép hoạt động tại Việt Nam phải đảm bảo các 
nguyên tắc sau: 

- Tài liệu minh họa bán hàng phải có sự chấp thuận của chuyên gia tính 
toán (đối với doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ), chuyên gia tính toán dự phòng 
nghiệp vụ và biên khả năng thanh toán (đối vớr doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân 
thọ, doanh nghiệp chuyên kinh doanh bảo hiểm sức khoẻ, chi nhánh nước ngoài) 
về các giả định dùng để tính toán trước khi sử dụng để cung cấp cho khách hàng. 
Tài liệu minh họa bán hàng cần rõ ràng, đầy đủ và chính xác để giúp khách hàng 
có sự lựa chọn phù hợp; 

- Đối với những sản phẩm có giá tậ hoàn lại, doanh nghiệp bảo hiểm nhân 
thọ trình bày trong tài liệu minh họa bán hàng những điều kiện để được nhận giá 
trị hoàn lại và những quyền lợi, kèm theo số tiền cụ thể mà khách hàng được 
hưởng khi nhận giá trị hoàn lại, nhưng phải nêu rõ những quyền lợi này là có 
đảm bảo hay không có đảm bảo; 

- Doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài chịu trách 
nhiệm về tính chính xác và cập nhật của các tài liệu giới thiệu về sản phẩm, dịch 
vụ của doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài, tài liệu minh 
họa bán hàng và các tài liệu bán hàng khác trong suốt thời gian sử dụng; 

- Tài liệu minh hoạ bán hàng phải sử dụng ngôn ngữ phù hợp với đối 
tượng khách hàng. 

e) Nếu hợp đồng bảo hiểm không có quy định rõ, khi cấp đom bảo hiểm, 
doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm, chi nhánh nước ngoàĩ cần thông báo cho 
khách hàng bằng văn bản những thông tin sau: 

- Thời hạn hoặc kỳ đóng phí bảo hiểm (nếu có); 

- Tên cá nhân hoặc đơn vị trực thuộc của doanh nghiệp kinh doanh bảo 
hiểm, chi nhánh nước ngoài, địa chỉ để khách hàng có thể liên hệ giải quyết 
khiếu nại, thắc mắc, tranh chấp liên quan đến việc giao kết, thực hiện và chấm 
dứt hợp đồng bảo hiểm; 
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- Trách nhiệm của khách hàng phải thông báo cho doanh nghiệp kinh 
doanh bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài khi có thay đổi địa chỉ của bên mua bảo 
hiểm; 

- Hàng nãm, doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ thông báo cho các bên mua 
bảo hiểm về tình trạng hợp đồng của họ (đối với các sản phẩm thuộc nghiệp vụ 
bảo hiểm nhân thọ); 

g) Doanh nghiệp kính doanh bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài có trách 
nhiệm phân tích nhu cầu của khách hàng để đảm bảo tư vấn cho khách hàng 
những sản phẩm bảo hiểm và số tiền bảo hiểm phù hợp. Việc phân tích nhu cầu 
và tư vấn cho khách hàng thực hiện bằng văn bản (đối với sản phẩm bảo hiểm 
nhân thọ); 

h) Doanh nghiệp kinh doanh bảo hiêm, chi nhánh nước ngoài giải thích rõ 
và đưa ra các yêu cầu cung cấp thông tin cụ thể cho bên mua bảo hiểm. Bên mua 
bảo hiểm có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin liên quan đến đối tượng bảo 
hiếm cho doanh nghiệp kinh doanh bảo hiếm, chi nhánh nước ngoài; 

i) Khi giao kết hợp đồng bảo hiểm, doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm, 
chì nhánh nước ngoài có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin liên quan đến 
họp đồng bảo hiểm, giải thích các điều kiện, điều khoản bảo hiểm cho bên mua 
bảo hiểm. Các thông tín do doanh nghiệp kính doanh bảo hiểm, chi nhánh nước 
ngoài cung cấp khi giao kết hợp đồng bảo hiếm là một bộ phân cấu thành hợp 
đồng bảo hiểm; 

k) Doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ phải thông báo cho khách hàng: 

- Việc giao kết các hợp đồng bảo hiểm bổ trợ kèm theo các hợp đồng bảo 
hiểm chính không phải là điều kiện bắt buộc để duy trì hiệu lực của hợp đồng 
bảo hiếm chính; 

- Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ có giá trị hoàn lại khi có hiệu lực và đóng 
phí bảo hiểm đủ hai mươi tư (24) tháng trở lên hoặc có thể sớm hơn theo thoả 
thuận tại hợp đồng bảo hiểm (đối với các hợp đồng bảo hiểm đỏng phí định kỳ) 
và có hiệu lực ngay (đối với hợp đồng bảo hiểm đóng phí 1 lần); 

- Doanh nghiệp kỉnh doanh bảo hiểm được quyền khấu trừ các khoản nợ 
chưa được hoàn trả trước khi thanh toán giá trị hoàn lại cho bên mua bảo hiếm. 

2.18 Trong trường hợp các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, doanh 
nghiệp chuyên kinh doanh bảo hiếm sức khỏe, chi nhánh nước ngoài đông bảo 
hiểm cho một đổi tượng bảo hiểm, hợp đồng bảo hỉêm phải quv định rõ tên 
doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, doanh nghiệp chuyên kinh doanh bảo 
hiếm sức khỏe, chi nhảnh nước ngoài đứng đâu, tỷ lệ đông bảo hiêm của từng 

18 Khoản này được bể sung theo quy định tại Khoản 14 Điều 1 của Thông tư sỗ 194/2014/TT-BTC ngày 17 tháng 
12 năm 2014, cỏ hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2015. 
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doanh nghiệp bảo hiểm phỉ nhân thọ, doanh nghiệp chuyên kinh doanh bảo 
hiếm sức khỏe, chỉ nhánh nước ngoài. Các doanh nghiệp, chi nhánh nước ngoài 
đông bảo hỉêm phải củng chịu trách nhiệm về những cam kết trong hợp đổng 
bảo hiếm với bên mua bảo hiểm. 

Điều 38. Các hành vil>ị cấm trong kharthác bảo hiểm 

1. Nghiêm cấm các tổ chức, cá nhân can thiệp trái pháp luật đến quyền lựa 
chọn doanh nghĩệp kinh doanh bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, chi 
nhánh nước ngoài eủa bên mua bảo hiểm. 

2. Không được dùng ảnh hưởng của bất kỳ tổ chức, cá nhân nào để yêu 
cầu, ngăn cản hoặc ép buộc đơn vị cấp dưới hoặc những người có liên quan phải 
tham gia bảo hiểm tại một doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm, chi nhánh nước 
ngoài dưới mọi hình thức. 

3. Nghiêm cấm việc doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm, chi nhánh nước 
ngoài tranh thủ uy tín, ảnh hưởng và chỉ đạo dưới mọi hình thức của bất kỳ tổ 
chức, cá nhân nào để cung cấp địch vụ bảo hiểm, làm ảnh hưởng đến quyền và 
lợi ích chính đáng của bên mua bảo hiểm. 

Điều 39. Phê chuẩn sản phẩm bảo hiểm nhân thọ và sản phẩm bảo 
hiểm sức khỏe 

1. Doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ trước khi triển khai các sản phẩm bảo 
hiếm nhân thọ; doanh nghiệp kinh doanh bảo hiếm, chi nhánh nước ngoài trước 
khi triển khai các sản pham bảo hiểm sức khỏe phải nộp Bộ Tài chính một (01) 
bộ hồ sơ đề nghị phê chuẩn sản phẩm bảo hiểm dự kiến triền khai. Doanh 
nghiệp kinh doanh bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài phải thực hiện theo đúng 
quy tắc, điều khoản, biểu phí bảo hiểm đã được Bộ Tài chính phê chuẩn. 

2. Trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ bán bảo hiểm nhân thọ; 
doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài bán bảo hiểm sức 
khỏe trực tiếp cho bên mua bảo hiểm và không phải trả hoa hồng bảo hiểm cho 
đại lý hoặc môi giới bảo hiểm, doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm, chi nhánh 
nước ngoài có thể giảm phí bảo hiểm cho bên mua bảo hiểm tối đa không vượt 
quá mức hoa hồng bảo hiểm theo quy định tại Thông tư này. Doanh nghiệp kinh 
doanh bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài có trách nhiệm xây dựng quy trình giảm 
phí, đảm bảo công bằng đổi với các đối tượng khách hàng. Hội đồng thành viên 
(Hội đồng quản trị, Chủ tịch Công ty) của doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm, 
Tổng Giám đốc (Giám đốc) của chi nhánh nước ngoài có trách nhiệm phê duyệt 
quy trình và mức giảm phí áp dụng cho bên mua bảo hiểm và thông báo bằng 
văn bản cho Bộ Tài chính trước khi áp dụng. 

3. Hồ sơ đề nghị phê chuẩn sản phẩm bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm sức 
khỏe gồm những tài liệu sau: 
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a) Văn bản đề nghị Bộ Tài chính phê chuẩn sản phẩm trong đó cam kết 
doanh nghiệp kinh doanh bảo hiêm, chi nhánh nước ngoài chịu trách nhiệm vê 
nội dung và tính họp pháp của quy tắc, điều khoản bảo hiếm; 

b) Quy tắc, điều khoản, biểu phí bảo hiểm của sản phẩm bảo hiểm dự kiến 
triển khai đảm bảo quy định tại khoản 4 Điều 20 Nghị định số 45/2007/NĐ-CP. 
Khuyến khích doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài sử dụng 
quy tắc, điều khoản bảo hiểm mẫu do Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam xây dựng; 

c) Công thức, phương pháp và giải trình cơ sở kỹ ihuật dùng để tính phí, 
dự phòng nghiệp vụ cửa sản phẩm bảo hiểm dự kiếĩt trien khai. 

Đối với các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ có chia lãi, doanh nghiệp bảo 
hiểm nhân thọ quy định rõ trong cơ sở tính phí của sản phâm bảo hiếm dự kiến 
triển khai nguyên tắc, phương thức và tỷ lệ chia lãi đâ cam kết írả cho khách hàng. 

d) Các tài liệu có liên quan bao gồm: mẫu giấy yêu cầu bảo hiếm, tài liệu 
giới thiệu sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm, chi nhánh 
nước ngoài, tài liệu minh họa bán hàng, các mẫu đơn mà khách hàng kê khai và 
ký vào khi mua bảo hiểm. Các tài liệu này là một bộ phận của họp đồng bảo hiểm; 

Hồ sơ đề nghị phê chuẩn sản ohẩm bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm sức khoẻ 
có chữ ký của người đại diện trước pháp luật của doanh nghiệp kinh doanh bảo 
hỉểm, chi nhánh nước ngoài và xác nhận của chuyên gia tính toán bảo hiểm (đối 
với doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ) và chuyên gia tính toán dự phòng nghiệp 
vụ và khả năng thanh toán (đối với doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, doanh 
nghiệp chuyên kinh doanh bảo hiểm sức khoẻ và chi nhánh nước ngoài). 

4. Nội dung thẩm định sản phẩm bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe 

a) Kiểm tra tính họp lệ của hồ sơ đề nghị phê chuẩn sản phẩm bảo hiểm 
và sự phù họp của quy tắc, điều khoản bảo hiểm với các quy định pháp luật hiện 
hành. Đối với các sản Dhấm bảo hiếm được xây dựng dựa trên quy tắc, điều 
khoản bảo hiểm mẫu, Bộ Tài chính chỉ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ đề nghị 
phê chuẩn sản phấm bảo hiểm; 

b) Thẩm định tính khả thi về kinh tế, kỹ thuật của sản phẩm bảo hiểm trên 
cơ sở ý kiến xác nhận của chuyên gia tính toán bảo hiếm (đối với doanh nghiệp 
bảo hiểm nhân thọ), chuyên gia tính toán dự phòng nghiệp vụ và khả năng thanh 
toán (đối với doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, doanh nghiệp chuyên kinh 
doanh bảo hiểm sức khoẻ và chi nhánh nước ngoài); 

c) Trường họp doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, chi nhánh nước 
ngoài khai thác sản phẩm bảo hiểm trọn gói trong đó bao gồm cả bảo hiểm sức 
khoẻ phải thực hiện quy đinh tại Điều này về phê chuẩn sản phẩm bảo hiếm sức khoẻ. 
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5.19 Thời hạn phê chuẩn sản phẩm bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe 

Trong thời hạn hai mươi mốt (21) ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 
quy .định tại Khoản 3 Điểu này, Bộ Tài chỉnh có văn bản chấp thuận hoặc từ 
chổi chấp thuận. Trong trường hợp từ chối chấp thuận, Bộ Tài chỉnh phải nêu rõ lý 

6. Doanh nghiệp bảo hiếm phi nhân thọ không phải thực hiện thủ tục phê 
chuẩn sản phẩm bảo hiểm sức khoẻ đã được triển khai trước ngày Thông tư này 
có hiệu lực. Trường hợp sửa đổi, bổ sung các sản phẩm bảo hiểm này, doanh 
nghiệp bảo hiểm phi nhân -thọ phải thực hiện các thủ tục đề nghị phê chuẩn sản 
phẩm theo quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều nàyễ 

Điều 40. Triển khai sản phẩm bảo hiểm phỉ nhân thọ 

Doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, chi nhánh nước ngoài triển khai sản 
phẩm bảo hiểm phi nhân thọ theo quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều 20 Nghị 
định số 45/2007/NĐ-CP, khoản 4 Điều 26 Nghị định số 123/2011/NĐ-CP và các 
hướng dẫn sau: 

1. Phí bảo hiểm đối với các hợp đồng bảo hiểm gốc không được thấp hơn 
phí nhượng tái bảo hiểm của chính hợp đồng đó. 

2.20 Trường hợp kết quả hoạt động kinh doanh bảo hiểm của loại nghiệp vụ 
bảo hiểm òzễ lỗ trong hai (02) năm tài chính liên tiếp và ảnh hưởng tới quyền lợi 
của bên mua bảo hiếm, doanh nghiệp bảo hiếm phi nhân thọ, chỉ nhảnh nước 
ngoài phải bảo cảo ngay Bộ Tài chính về thực trạng, nguyên nhân, phương án 
khắc phục của loại nghiệp vụ bảo hiểm đó và thực hiện theo yêu câu của Bộ Tài 
chỉnh. 

3. Căn cứ theo yêu cầu của Bộ Tài chính nêu tại khoản 2 Điều này, doanh 
nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, chi nhánh nước ngoài phải điều chỉnh quy tắc, 
điều khoản, biểu phí sản phẩm bảo hiểm và báo cáo Bộ Tài chính chấp thuận 
trước khi triển khai. Hồ sơ báo cáo bao gồm các tài liệu sau: 

a) Văn bản báo cáo việc thực hiện điều chỉnh theo yêu cầu của Bộ Tài 
chính có chữ ký của người đại diện trước pháp luật của doanh nghiệp bảo hiếm 
phi nhân thọ, chi nhánh nước ngoài; 

b) Quy tắc, điều khoản, biểu phí của sản phẩm bảo hiểm sau khi đã điều chỉnh; 

c) Tài liệu giải trình cơ sở kỹ thuật tính phí bảo hiểm của sản phẩm bảơ 
hiểm sau khi đã điều chỉnh có chữ ký của chuyên gia tính toán dự phòng nghiệp 

19 Khoản này được sửa đổi theo quy định tại Khoàn 15 Điều 1 của Thông tư số 194/20ỉ 4/TT-BTC ngày 17 tháng 
12 năm 2014, cỏ hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2015. 
20 Khoản này được sửa đồi theo quy định tại Khoản 16 Điều 1 của Thông tư sổ 194/2014/TT-BTC ngày 17 tháng 
12 năm 20Ỉ4, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2015. 
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vụ và biên khả năng thanh toán của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, chi 
nhánh nước ngoài; 

Trong thời hạn mười lăm (15) ngày kế từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ 
Tài chính có văn bản chấp thuận hoặc từ chối chấp thuận vỉệc điều chỉnh. 
Trường hợp chấp thuận, doanh nghỉệp bảo hiểm phi nhân thọ, chỉ nhánh nước 
ngoài triển khai sản phẩm bảo hiểm theo đúng quy tắc, điều khoản, biêu phí đã 
được Bộ Tài chính chấp thuậnằ Trường hợp từ chối chấp thuận, Bô Tài chính 
phải nêu rõ lý do. 

4. Trong thời hạn mười lăm (ỉ5) ngày đầu mỗi tháng, doanh nghiệp bảo 
hiếm phi nhân thọ, chi nhánh nước ngoài báo cáo Bộ Tài chính các sản phấm 
mới được triển khai trong tháng trước liền kề (nếu có) theo mẫu tại Phụ lục 8 
ban hành kèm theo Thông tư nàyẻ 

Điều 4L Hoa hồng đại lý bảo hiểm 

1. Hoa hồng đại lý bảo hiểm là các khoản chi phí của doanh nghiệp kinh 
doanh bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài trả trực tiếp cho đại lý bảo hiểm sau khi 
đại lý bảo hiểm mang lại dịch vụ cho doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm, chi 
nhánh nước ngoài. 

2. Doanh nghiệp kỉnh doanh bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài được chủ 
động sử dụng hoa hồng đại lý bảo hiểm chi cho đại lý bảo hiếm để thực hiện 
một hoặc các nội dung sau: 

a) Giới thiệu, chào bán bảo hiếm; 

b) Thu xếp việc giao kết hợp đồng bảo hiểm; 

c) Thu phí bảo hiểm; 

d) Thu xếp giải quyết bồi thường, trả tiền bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm; 

đ) Thực hiện các hoạt động khác có liên quan đến việc thực hiện hợp 
đồng bảo hiểm. 

3. Tỷ lệ hoa hồng đại lý bảo hiểm tối đa mà doanh nghiệp kinh doanh bảo 
hiểm, chi nhánh nước ngoài được phép trả cho đại lý bảo hiêm đôi với từng hợp 
đồng bảo hiểm được thực hiện theo quy định sau (trừ các trường hợp quy định 
tại điểm 3-5 khoản này): 

3.1. Hoa hồng tối đa đối với các hợp đồng bảo hiểm thuộc nghiệp vụ bảo 
hiểm phi nhân thọ: 
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STT Loại hình bảo hiểm Tỷ lệ hoa hồng 
(%) 

1 Bảo hiểm tài sản và bảo hiếm thiêt hai 5 
2 Bảo hiểm xây dựng và lắp đặt 5 

3 Bảo hiếm hàng hoá vận chuyển đường bộ, đường biển, đường sông, 
đường sắt và đường hàng không 10 

4 Bảo hiểm thân tảu và trách nhiệm dân sự chủ tàu đối với tàu biển và 
tàu pha sông biển 5 

ũ Bảo hiềm thân tàu và trách nhiệm dân sự chủ tàu đối với tàu sông 
-và tàu cá 15 

6 Bảo hiêm trách nhiệm chung 5 
7 Bảo hiểm hàng không 0,5 
8 Bảo hiếm xe cơ giới 10 
9 Bảo hiêm cháy, nổ tự nguyện 10 
10 Bảo Hiểm tín dụng và rủi ro tài chính 10 
11 Bảo hiểm thiêt hai kinh doanh 10 
12 Bảo hiểm nông nghiệp 20 

13 

Bảo hiếm bắt buộc: 
a) Bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe ô tô 
b) Bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe mô tô, xe máy 
c) Bảo hiểm trách nhiệm dân sự của người vận chuyển hàng không 

đối với hành khách 
d) Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp đối với hoạt động tư vấn 

pháp luật 
đ) Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp của doanh nghiệp môi giới 

bảo hiểm 
e) Bảo hiểm cháy, nổ 

5 
20 
3 

5 

5 

5 

3.2. Hoa hồng tối đa đổi với các hợp đồng bảo hiểm thuộc nghiệp vụ bảo 
hiểm nhân thọ: 

a) Đối với các nghiệp vụ bảo hiểm nhân thọ cá nhân: 

- Trường họp cho từng nghiệp vụ bảo hiểm riêng biệt: Hoa hồng bảo hiểm 
nhân thọ được áp dụng đối với các sản phẩm bảo hiểm chính theo bảng sau: 

Tỷ lệ hoa hồng tối đa tính trên phí bảo hiểm (%) 

Loại hình bảo hiểm nhân thọ Phương thức nộp phí bảo hiểm định kỳ Phương Loại hình bảo hiểm nhân thọ 
Năm hợp 

đồng thứ nhất 
Năm hợp 

đồng thứ hai 
Các năm hợp 
đồng tiếp theo 

thức nộp 
phí 1 lần 

1. Bảo hiểm tử kỳ 40 20 15 15 
2. Bảo hiểm sinh kỳ 
- Thời hạn bảo hiểm từ 10 năm trở xuống 
- Thời hạn bảo hiểm ữên 10 năm 

15 
20 

10 
10 

5 
5 

5 
5 

3. Bảo hiểm hôn hợp: 
- Thời hạn bảo hiểm từ 10 năm trở xuống 
- Thời hạn bảo hiểm trên lơ năm 

25 
40 

7 
10 

5 
10 

5 
7 

4, Bảo hiêm tron đời 30 20 15 10 
5. Bảo hiếm trả tiền định kỳ 25 10 7 7 

- Trường hợp kết hợp các nghiệp vụ bảo hiểm riêng biệt: Hoa hồng bảo 
hiếm nhân thọ được tính trên cơ sở tổng số hoa hồng của các nghiệp vụ bảo 



hiểm nhân thọ riêng biệt nêu trên. 
b) Đối với nghiệp vụ bảo hiểm nhân thọ nhóm: Tỷ lệ hoa hồng tối đa bàng 

50% các tỷ lệ tương ứng áp dụng cho các nghiệp vụ bảo hỉếm nhân thọ cá nhân 
cùng loại. 

3.3. Hoa hồng tếỉ đa đối với các họp đồng bảo hiểm thuộc nghiệp vụ bảo 
hiểm sức khoẻ là 20%. 

3.4. Hoa hổng đại lý bảo hiểm đối với các hợp đồng bảo hiểm trọn gói 
được tính bằng tống số hoa hồng của từng rủi ro được bảo hiếm trong họp đông 
bảo hiểm trọn gói. 

3.5. Đối vớỉ các sản phẩm bảo hiểm triển khai theo chương trình thí điểm 
theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ và các sản phấm thuộc các nghiệp vụ 
bảo hiểm khác ngoài các nghiệp vụ quy định tại điểm 3.1, điểm 3.2 và điểm 3.3 
khoản 3 Điều này, doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài 
thực hiện theo hướng dẫn riêng của Bộ Tài chính. 

3.6 21 Hoa hồng đại lý bảo hiểm tối đa đổi với các hợp đồng bảo hiểm 
thuộc nghiệp vụ bảo hiếm bảo lãnh là 10%. 

4. Doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài không được 
trả hoa hồng đại lý bảo hiểm trong trường hợp doanh nghiệp kinh doanh bảo 
hiểm, chỉ nhánh nước ngoài cung cấp dịch vụ bảo hiểm thông qua các hình thức 
đấu thầu theo quy định tại Điều 24 Nghị định số 123/2011/NĐ-CP. 

5. Doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài căn cứ vào 
quy định hiện hành về hoa hồng đại lý bảo hiểm, điều kiện và đặc điểm cụ thể 
của mình để xây dựng quy chế chi hoa hồng đại lý bảo hiểm áp dụng thống nhất 
và công khai trong doanh nghiệp kinh doanh bảo hiếm, chi nhánh nước ngoài. 

6 22 Doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ thống nhất mức chỉ trả hoa hồng và 
chỉ quản ỉý đại lý bảo hỉêm giữa đại lỷ bảo hiếm đang làm việc tại doanh nghiệp 
và đại lý bảo hiếm được tuyến dụng từ doanh nghiệp bảo hiếm nhân thọ khác. 

Điều 42ễ Đề phòng, hạn chế tổn thất 

1. Doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài được chi tối 
đa 2% số phí bảo hiểm thu được trong năm tài chính để chi cho các biện pháp đề 
phòng, hạn chế tổn thất. 

2. Nội dung chi để thực hiện các biện pháp đề phòng, hạn chế tổn thất 
được quy định tại khoản 2 Điều 25 Nghị định số 45/2007/NĐ-CP. 

Mục 5 
HOẠT ĐỘNG TÁI BẢO HIẺM 

21 Điếm này được bổ sung theo quy định tại điểm a Khoản 17 Điều 1 của Thông tư sổ 194/2014/TT-BTC ngày 17 
tháng 12 năm 2014, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2015. 
22 Khoản này được bổ sung theo quy định tại điểm b Khoản 17 Điều ì của Thông tư sổ 194/2014/TT-BTC ngày 
17 tháng 12 năm 2014, cỏ hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2015. 
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Điều 43. Quản lý chương trình tái bảo hiểm 

1. Phê chuẩn chương trình tái bảo hiểm: 

a) Đe đảm bảo an toàn, hiệu quả trong hoạt động kinh doanh tái bảo hiếm, 
Hội đồnệ quản trị (Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty), Tổng Giám đốc 
(Giam đốc) của doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, 
Tổng Giám đốc (Giám đốc) chi nhánh nước ngoài có trách nhiệm phê chuẩn 
chương trình tái bảo hiểm phù hợp với năng lực tài chính,, quy mô kinh doanh 
của doanh nghiệp, chi nhánh và các quy định pháp luật hiện hành; xem xét, đánh 
giá, điều chỉnh chương trình tái bảo hiểm theo định kỳ hàng năm hoặc khi tình 
hình thị trường có sự thay đổi. 

b) Chương trình tái bảo hiểm bao gồm những nội dung chủ yếu sau đây: 

- Xác định khả năng chấp nhận rủi ro của doanh nghiệp kinh doanh bảo 
hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài; 

- Xác định mức giữ lại phù hợp với rủi ro bảo hiểm được chấp nhận, 
những giới hạn về mức giữ lại trên một đơn vị rủi ro và mức bảo vệ tối đa từ 
doanh nghiệp nhận tái bảo hiểm; 

- Xác định các loại hình và phương thức tái bảo hiểm phù hợp nhất với 
việc quản lý các rủi ro được chấp nhận; 

- Phương thức, tiêu chuẩn, quy trình lựa chọn doanh nghiệp nhận tái bảo 
hiểm, bao gồm cách thức đánh giá mức độ rủi ro và an toàn tài chính của doanh 
nghiệp nhận tái bảo hiểm; 

- Danh sách các doanh nghiệp nhận tái bảo hiểm dự kiến sẽ nhận tái bảo 
hiểm, lưu ý đến sự đa dạng hóa và xếp hạng các nhà nhận tái; 

- Phương thức sử dụng khoản tiền đặt cọc của nhà nhận tái, nếu có; 

- Quản lý rủi ro tích tụ đổi với những lĩnh vực, vùng địa lý và các loại sản 
phẩm đặc thù; 

- Cách thức kiểm soát chương trình tái bảo hiểm, bao gồm hệ thống báo 
cáo và kiểm soát nội bộ. 

2. Tổ chức thực hiện chương trình tái bảo hiểm: 

Trên cơ sở chương trình tái bảo hiểm đã được phê duyệt, Tổng Giám đốc 
(Giám đốc) doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, chi 
nhánh nước ngoài có trách nhiệm ban hành quy trình, hướng dẫn nội bộ về hoạt 
động kinh doanh tái bảo hiểm, cụ thể bao gồm: 

a) Quy trình khai thác bảo hiểm, trong đó nêu rõ các loại sản phẩm bảo 
hiểm được khai thác; quy tắc, điều khoản bảo hiểm và tổng mức trách nhiệm 
theo loại sản phẩm bảo hiếm; 



b) Xác định giớỉ hạn trách nhiệm tự động được bảo hiểm theo hợp đồng 
tái bảo hiểm cố định đối với mỗi loại hình bảo hiểm; 

c) Xây dựng tiêu chuẩn đối với các hợp đồng tái bảo hiểm tạm thờỉ; 

d) Đối chiếu các quy tắc, điều khoản của hợp đồng bảo hiểm gổc với điều 
khoản của hợp đồng tái bảo hiểm để đảm bảo mỗi rủi ro đều được bảo hiểm (đối 
với doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài), 

3. Doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, chi 
nhánh nước ngoài có trách nhiệm cập nhật thường xuyên danh sách về các 
doanh nghiệp nhận tái bảo hiểm, kèm theo các thông tin về mức độ rủi ro, khả 
năng, mức độ sẵn sàng chi trả bồi thường tương ứng với trách nhiệm đã nhận tái 
bảo hiếm; yêu cầu đặt cọc tương ứng với mức độ rủi ro, hệ số tín nhiệm cua 
từng doanh nghiệp nhận tái bảo hiểm. 

Điều 44. Mức giữ lại 

1. Doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm, doanh-nghiệp tái bảo hiểm, chỉ 
nhánh nước ngoài phải tính toán mức giữ lại cho từng loại hình bảo hiểm và 
theo từng loại rủi ro; mức giữ lại trên một rủi ro và trên một sự kiện bảo hiếm. 

2ẻ Khi tính toán mức giữ lại, doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm, doanh 
nghiệp tái bảo hiếm, chi nhánh nước ngoài phải xem xét đến các yếu tố dưới đây: 

a) Các quy định pháp luật về khả năng thanh toán; 

b) Năng lực khai thác; 

c) Khả năng tài chính; 

d) Khả năng sẵn sàng chấp nhận rủi ro của doanh nghiệp kinh doanh bảo 
hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài; 

đ) Việc thu xếp bảo vệ cho các rủi ro lớn và các rủi ro thảm hoạ; 

e) Việc cân đối các kết quả hoạt động kinh doanh; 

g) Các yếu tố cấu thành của danh mục hợp đồng bảo hiểm; 

h) Diễn biến thị trường tái bảo hiểm trong nước và quốc tế. 

3. Doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài chỉ được 
phép giữ lại mức trách nhiệm tối đa trên mỗi rủi ro hoặc trên mỗi tổn thất riêng 
lẻ không quá 5% vốn chủ sở hữu. Doanh nghiệp tái bảo hiểm chỉ được phép giữ 
lại mức trách nhiệm tối đa trên mỗi rủi ro hoặc trên mỗi tổn thất riêng lẻ không 
quá 10% vổn chủ sở hữu. 

4. Doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, chi 
nhánh nước ngoài không được nhận tái bảo hiểm đối với chính những rủi ro đã 
nhượng tái bảo hiểm. 

45 



Điều 45. Nhượng tái bảo hiểm 

1. Doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, chi 
nhánh nước ngoài có thể chuyển một phần trách nhiệm đã nhận bảo hiểm cho 
một hoặc nhiều doanh nghiệp kinh doanh bảo hiếm, doanh nghiệp tái bảo hiếm, 
chi nhánh nước ngoài khác nhưng không được nhượng toàn bộ trách nhiệm bảo 
hiểm đã nhận trong một hợp đồng bảo hiểm cho doanh nghiệp kinh doanh bảo 
hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiếm, chi nhánh nước ngoài khác. 

2. Đối vói các loại hình tái bảo hiểm hạn chế (íinite reinsurance), trước 
khi ký kết hợp đồng tái bảo hiểm, doanh nghiệp kiiứi doanh bảo hiểm, doanh 
nghiệp tái bảo hiểm, chi nhánh jiướC-ngoài có văn bản do người đại điệĩi trước 
pháp luật ký thông báo cho Bộ Tài chính các nội dung chính của hợp đồng tái 
bảo hiểm, mục đích ký kết hợp đồng, cam kết tuân thủ các quy định pháp luật về 
kinh doanh bảo hiểm và chế độ kế toán áp dụng đối với doanh nghiệp. 

3. Việc nhượng tái bảo hiểm không được phân biệt đối xử giữa các doanh 
nghiệp kinh doanh bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài 
tại Việt Nam và doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài. 

Điều 46. Điều kiện của doanh nghiệp nhận tái bảo hiểm nước ngoài 

1. Doanh nghiệp nhận tái bảo hiểm nước ngoài đang hoạt động họp pháp 
và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về khả năng thanh toán theo quy định pháp luật 
của nước nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính. 

2. Doanh nghiệp đứng đầu nhận tái bảo hiểm và doanh nghiệp nhận tái 
bảo hiểm từ 10% tổng mức trách nhiệm của mỗi hợp đồng tái bảo hiếm phải 
được xếp hạng tối thiểu "BBB+" theo Standard & Poor's hoặc Fitch, "B++" 
theo A.M.Best, "Baal" theo Moody's hoặc các kêt quả xêp hạng tương đương 
của các tổ chức có chức năng, kinh nghiệm xếp hạng khác tại năm tài chính gần 
nhất so với thời điểm giao kết hợp đồng tái bảo hiểm. 

3. Trường hợp tái bảo hiểm cho công ty mẹ ở nước ngoài hoặc các công 
ty trong cùng tập đoàn mà không có đánh giá xếp hạng tín nhiệm theo quy định 
nêu trên thì doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, chi 
nhánh nước ngoài phải nộp Bộ Tài chính văn bản của cơ quan quản lý bảo hiếm 
nước ngoài nơi công ty nhận tái bảo hiếm đóng trụ sở chính xác nhận công ty 
nhận tái bảo hiểm ở nước ngoài đảm bảo khả năng thanh toán tại năm tài chính 
gần nhất năm nhận tái bảo hiếm. 

Mục 6 
ĐẠI LÝ BẲÓ HIỂM 

Điều 47. Hoạt động đại lý bảo hiểm 

1. Tổ chức, cá nhân hoạt động đại lý bảo hiểm phải đáp ứng các điều kiện 
quy định tại Điều 86 Luật Kinh doanh bảo hiểm, khoản 10 Điều 1 Luật sửa đổi, 
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bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm và phải tuân thủ các nguyên 
tắc hoạt động đại lý bảo hiểm theo quy định tại Điều 28 Nghị định số 
45/2007/NĐ-CP. ' 

2. Doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài thực hiện 
quyền và nghĩa vụ trong hoạt động đại lý bảo hiểm theo quy định tại Điều 29 
Nghị định so 45/2Ỏ07/NĐ-CP. 

3. Đạỉ lý bảo hiểm thực hiện quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều 30 
Nghị định số 45/20Q7/NĐ-CP. 

4. Đại lý bảo hiểm không được thực hiện những hành vi sau đây: 

a) Thông tin, quảng cáo sai sự thật về nội dung, phạm vỉ hoạt động của 
doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài, điều kiện và điểu 
khoản bảo hiểm làm tổn hại đến quyền, lợi ích họp pháp của bên mua bảo hiểm. 

b) Ngăn cản bên mua bảo hiểm cung cấp các thông tin liên quan đến hợp 
đồng bảo hiểm hoặc xúi giục bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm không kê 
khai các chi tiết liên quan đến hợp đồng bảo hiểm. 

c) Tranh giành khách hàng dưới các hình thức ngăn cản, lôi kéo, mua 
chuộc, đe dọa nhân viên hoặc khách hàng của doanh nghiệp kỉnh doanh bảo 
hiếm, chi nhánh nước ngoài, đại lý bảo hiếm, doanh nghiệp môi giới bảo hiếm 
khác. 

đ) Khuyến mại khách hàng dưới hình thức bất hợp pháp như hứa hẹn 
giảm phí bảo hiểm, hoàn phí bảo hiểm hoặc các quyền lợi khác mà doanh 
nghiệp kinh doanh bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài không cung cấp cho khách 
hàng. 

đ) Xúi giục bên mua bảo hiểm hủy bỏ hợp đồng bảo hiểm hiện có để mua 
hợp đồng bảo hiểm mới. 

Điều 48.23 (được bãi bỏ) 

Điều 49. Đào tạo, thi, cấp chứng chỉ đại lỷ bảo hiểm24 

1. Cơ sở đào tạo đại lý bảo hỉêm thực hiện đào tạo đại lý bảo hiêm theo 
quy định tại Điều 31 và Điều 32 Nghị định số 45/2007/NĐ-CP ngày 27/3/2007 
của Chỉnh phủ quy định chỉ tiết thi hành một số điểu của Luật Kỉnh doanh bảo hiềm. 

2. Bộ Tăỉ chính (Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm) trực tiếp hoặc phổi hợp 
với các cơ sở đào tạo đại lý bảo hiểm tổ chức thi, ra đề thỉ phù hợp với quy định 

23 Điều này được bãi bỏ theo quy định tại Khoản 22 Điều 1 của Thông tư số 194/2014/TT-BTC ngày 17 thảng 
12 năm 2014, có hiệu lực kể từ ngày 01 thảng 02 năm 2015. 
24 Điều này được sửa đổi theo quv định tại Khoản 18 Điều 1 của Thông tư số 194/2014/TT-BTC ngày ì 7 tháng 
12 năm 2014, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2015. 



pháp luật về kinh doanh bảo hiểm hiện hành và phê duyệt kết quả thi chứng chỉ 
đại lý bảo hiếm. 

3. Căn cứ kết quả thi chứng chỉ đại lý bảo hiểm được Bộ Tài chính (Cục 
Quản lý, giám sát bảo hiếm) phê duyệt, cơ sở đào tạo đại lý bảo hiếm câp chứng 
chỉ đại lý bảo hiếm theo mâu quy 'định tại Phụ lục 12 ban hành kèm theo Thông 
tư này. 

4. Doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm, chi nhảnh nước ngoài cấp thẻ cho 
các đại lý bảo hiếm của doanh nghiệp, chi nhánh nước ngoài. Thẻ đại lý bảo 
hiếm phải ghi rõ họ tên, mã sổ đại-lý kèm theo ảnh đại lý. Đại lý bảỡ hiếm cổ 
trách nhiệm đeo thẻ trong khỉ thực hiện hoạt động đại tỷ bảo hiểm. 

Đièir50. Chế đô báo cáo 

1. Hàng năm, chậm nhất vào ngày 30/01 của năm sau, cơ sở đào tạo đại lý 
bảo hiểm báo cáo Bộ Tài chính về số lượng khóa đào tạo đã tổ chức, số lượng 
học viên đã đào tạo, số lượng học viên đã được cấp chứng chỉ trong năm theo 
mẫu quy định tại Phụ lục 13 ban hành kèm theo Thông tư này. 

2. Doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài có trách 
nhiệm thực hiện chế độ báo cáo hàng quý như sau: 

a) Chậm nhất trước ngày 15 tháng đầu của quý sau, báo cáo Bộ Tài chính 
(dưới dạng hồ sơ điện tử và hồ sơ bằng giấy) danh sách các đại lý bảo hiểm đang 
hoạt động theo mẫu quy định tại Phụ lục 14 ban hành kèm theo Thông tư này; 

b) Chậm nhất trước ngày 15 tháng đầu của quý sau, thông báo cho Bộ Tài 
chính và Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam danh sách các đại lý vi phạm quy chế 
hành nghề đại lý hoặc vi phạm quy định pháp luật đã bị doanh nghiệp kinh 
doanh bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài chấm dứt hợp đồng đại lý theo mẫu quy 
định tại Phụ lục 15 ban hành kèm theo Thông tư này, để Hiệp hội bảo hiểm Việt 
Nam thông báo cho các doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài 
khác được biết. 

Mục 7 
MÔI GIỚI BẢO HIẺM 

Điều 51. Hoạt động môi giới bảo hiểm 

1. Doanh nghiệp môi giới bảo hiểm phải thoả thuận bằng văn bản với bên 
mua bảo hiểm khi thực hiện cung cấp dịch vụ môi giới bão hiểm gốc cho bên 
mua bảo hiểm. Thoả thuận phải nêu rõ nội dung hoạt động môi giới bảo hiểm 
quy định tại Điều 90 Luật Kinh doanh bảo hiểm và nghĩa vụ, trách nhiệm của 
mỗi bên. 

Việc môi giới tái bảo hiểm thực hiện theo thông lệ quốc tế và các quy 
định của pháp luật hiện hành. 



2. Doanh nghiệp môi giới bảo hiểm có thể được doanh nghiệp kỉnh doanh 
bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài ủy quyền thu phí bảo hiểm, trả tiền bồi thường 
hoặc trả tiền bảo hiểm. Việc uỷ quyền phải tuân thủ các nguyên tắc sau: 

a) Việc uỷ quyền phải được lậo thành văn bản, trong đó nêu rõ thời hạn và 
phạm vi hoạt động được uỷ quyền, quyền và trách nhiệm của mỗi bên. 

b) Đối với trường hợp doanh nghiệp môi giới bảo hiếm được doanh 
nghiệp kinh doanh bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài uỷ quyền thu phí bảo hiếm: 

- Trách nhiệm đóng phí bảo hiểm của bên mua bảo hiểm hoàn thành khi 
bên mua bảo hiếm đã đóng phí bảo hiểm theo thoả thuận tại hợp đồng bảo hiếm 
cho doanh nghiệp môi giới bảo hiểm. 

- Khỉ bên mua bảo hiểm đã đóng phí bảo hiểm theo thoả thuận tại họp 
đồng bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm có trách nhiệm thanh toán số 
phí bảo hiêm nói trên cho doanh nghiệp kinh dọanh bảo hiểm, chi nhánh nước 
ngoài theo thời hạn đã thỏa thuận giữa doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm, chi 
nhánh nước ngoài và doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nhưng tối đa không quá 
năm (05) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được phí bảo hiểm, 

c) Đối với trường họp doanh nghiệp môi giới bảo hiểm được doanh 
nghiệp kinh doanh bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài ủy quyền trả tiền bảo hiểm 
hoặc trả tiền bồi thường: 

- Doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài vẫn phải chịu 
trách nhiệm trước người được bảo hiểm, hoặc người thụ hưởng về số tiền bảo 
hiểm mà doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài có nghĩa vụ 
trả cho người được bảo hiểm hoặc người thụ hưởng. 

- Doanh nghiệp môi giới bảo hiểm có trách nhiệm thanh toán số tiền bảo 
hiếm cho người được bảo hiếm hoặc người thụ hưởng trong thời gian không quá 
năm (05) ngày làm việc kể từ khi nhận được số tiền bảo hiểm từ doanh nghiệp 
kinh doanh bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài. 

d) Doanh nghiệp môi giới bảo hiểm chỉ được thực hiện các hoạt động uỷ 
quyền quy định tại khoản 2 Điều này nếu các hoạt động được uỷ quyền liên 
quan đến họp đồng bảo hiểm do doanh nghiệp môi giới bảo hiểm thu xếp. 
Doanh nghiệp môi giới bảo hiểm không được nhận bất kỳ khoản thu nào đế thực 
hiện các hoạt động do doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài 
uỷ quyền. 

3ề Nhân viên của doanh nghiệp môi giới bảo hiểm trực tiếp thực hiện các 
nội dung hoạt động môi giới bảo hiểm quy định tại Điều 90 Luật Kinh doanh 
bảo hiểm phải có chứng chỉ đào tạo về bảo hiểm hoặc môi giới bảo hiếm do các 
cơ sở đào tạo về bảo hiểm được thành lập và hoạt động hợp pháp câp. 

Điều 52. Hợp tác trong hoạt động môi giới bảo hiểm 
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1. Doanh nghiệp môi giới bảo hiểm được phép hợp tác với doanh nghiệp 
môi giới bảo hiểm khác được thành lập và hoạt động họp pháp tại Việt Nam để 
thực hiện hoạt động môi giới bảo hiếm. 

2. Việc hợp tác quy định tại khoản 1 Điều này phải được thoả thuận bằng 
văn bản, trong đó qưy địrứrrõ trách nhiệm, quyền ỉợi và tỷ lệ phân chia hoaTiồng 
môi giới bảo hiểm của mỗi bên. 

Điều 53. Những hành vi bị cấm trong hoạt động môi giới bảo hiểm 

1. Ngăn cản bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm cung cấp các thông 
tin liên quan đến hợp đồng bảo hiếm hoặc xúi giục bên mua bảo hiếm, Ggười 
được bảo hiểm không kê khai các chi tiết liên quan đến hợp đồng bảo hiểm. 

2ẽ Khuyến mại khách hàng dưới bình thức hứa hẹn cung cấp các quyền lợi 
bất hợp pháp đe xúi giục khách hàng giao kết hợp đồng bảo hiểm. 

3. Xúi giục bên mua bảo hiểm hủy bỏ hợp đồng bảo hiểm hiện có để mua 
hợp đồng bảo hiểm mới. 

4. Tư vấn cho khách hàng mua bảo hiểm tại một doanh nghiệp kinh doanh 
bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài với các điều kiện, điều khoản kém cạnh tranh 
hơn so với doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài khác nhằm 
thu được hoa hồng môi giới cao hơn. 

5. Hợp tác với cá nhân, tổ chức (trừ doanh nghiệp môi giới bảo hiểm quy 
định tại khoản 1 Điều 52 Thông tư này) để thực hiện một hoặc nhiều công đoạn 
của quá trình môi giới bảo hiếmỂ 

Điều 54. Hoa hồng môi giói bảo hiểm 

1. Tỷ lệ hoa hồng môi giới bảo hiểm gốc được xác định trên cơ sở thoả 
thuận giữa doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài và doanh 
nghiệp môi giới bảo hiểm phù hợp với luật pháp Việt Namẽ Trong mọi trường 
hợp, tỷ lệ hoa hồng môi giới bảo hiểm tối đa của mỗi dịch vụ bảo hiếm thu xếp 
qua doanh nghiệp môi giới bảo hiểm không được vượt quá 15% phí bảo hiểm 
thực tế thu được của doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài. 

2. Tỷ lệ hoa hồng môi giới tái bảo hiểm được thực hiện theo thoả thuận 
của các bên đảm bảo tuân thủ thông lệ quốc tế. 

Mục 8 
VÃN PHÒNG ĐẠI DIỆN 

CỦA DOANH NGHIỆP BẢO HIẺM NỮỞC NGOÀI TẠI VIỆT NAM 

Điều 55. Cấp Giấy phép đặt văn phòng đại diện 

1. Doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài muốn đặt văn phòng đại diện tại 
Việt Nam gửi Bộ Tài chính một (01) bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép đặt văn 
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phòng đại diện theo quy định tại Điều 110 Luật Kinh doanh bảo hiểm. Các tài 
liệu có chữ ký, chức danh, con dấu của nước ngoài tại hồ sơ đề nghị cấp Giấy 
phép phải được họp pháp hoá lãnh sự. Các bản sao tiếng Việt và các bản dịch từ 
tiếng nước ngoài ra tiếng Việt phải được chứng thực theo quy định của pháp, 
iuật. Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của hồ sơ đề nghị cấp 
Giấy phép. 

2. Đơn đề nghị đặt văn phòng đại diện tại Việt Nam phải có chữ ký của 
Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người có thẩm quyền theo quy định tại Điều lệ 
tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài. Mầu đơn. đề nghị 
đặt văn phòng đại diện tại Việt Nam quy định tại Phụ lục 16 ban hành kèm theo 
Thông tư này. 

3ề Trong thời hạn sáu mươi (60) ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị 
cấp Giấy phép đặt văn phòng đại diện, Bộ Tài chính cấp Giấy phép đặt văn 
phòng đại diện của doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài tại Việt Nam theo mẫu 
quy định tại Phụ lục 17 ban hành kèm theo Thông tư này. Trường họp từ chối, 
Bộ Tài chính có văn bản trả lời và nêu rõ lý do. 

Điều 56. Báo cáo hoạt động của văn phòng đại diện 

Văn phòng đại diện của doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài tại Việt Nam 
phải nộp Bộ Tài chính báo cáo định kỳ hoạt động theo quy định tại Điều 38 
Nghị định số 45/2012/NĐ-CP và các hướng dẫn cụ thể sau: 

1. Văn phòng đại diện của doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài tại Việt 
Nam phải báo cáo các hoạt động theo định kỳ sáu (06) tháng và hàng năm cho 
Bộ Tài chính. Báo cáo 6 tháng đầu năm phải gửi trước ngày 30 tháng 7 và báo 
cáo cả năm phải gửi trước ngày 01 tháng 3 của năm tiếp theo. 

2. Nội dung báo cáo quy định tại khoản 1 Điều này bao gồm: 

a) Cơ cấu tổ chức Văn phòng đại diện, nhân sự, sổ người Việt Nam và 
người nước ngoài làm việc tại Văn phòng đại diện; 

b) Những hoạt động chính của Văn phòng đại diện thực hiện trong kỳ báo 
cáo bao gồm: 

- Tiếp cận thị trường; 

- Quan hệ giữa văn phòng đại diện với các doanh nghiệp bảo hiểm, chi 
nhánh nước ngoài và các tổ chức kinh tế Việt Nam; 

- Công tác tư vấn, đào tạo; 

- Các hoạt động khác theo quy định của pháp luật. 

c) Phương hướng hoạt động trong thời gian tớiễ 
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3. Ngoài các báo cáo định kỳ nói trên, trong trường hợp cần thiết, Bộ Tài 
chính có thể yêu cầu Văn phòng đại diện báo cáo, cung cấp tài liệu, giải trình 
những vấn đề liên quan đến hoạt động của mình. 

Điều 57. Sửa đổi, bổ sung Giấy phép đặt văn phòng đại diện 

1. Khi có thay đổi một trong số các nội đung sau đây trong giấy phép đặt 
văn phòng âại diện, doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài phải nộp một (01) bộ hô 
sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép: 

a) Tên gọi, quốc tịch, địa chi của doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài; 

b) Tên gọi của văn phòng đại diện; 

c) Nội dung hoạt động của văn phòng đại diện; 

2. Hồ sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép: 

a) Văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy phép đặt văn phòng đại diện theo mẫu 
quy định tại Phụ lục 18 ban hành kèm theo Thông tư này; 

b) Văn bản chấp thuận của cấp có thẩm quyền theo quy định tại Điều lệ tổ 
chức và hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài về những thay đổi 
quy định tại khoản 1 Điều này. 

3 25 Trong thỏi hạn bảy (07) ngày kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ 
quy định tại Khoản 2 Điều này, Bộ Tài chính cấp Giấy phép điều chỉnh theo 
mau quy định tại Phụ lục 20 ban hành kèm theo Thông tư này. Trong trường 
hợp từ chổi, Bộ Tài chính có văn bản trả lời và nêu rõ ỉỷ do. 

Điều 58ế Những thay đổi phải thông báo với Bộ Tài chính 

1. Doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài phải thông báo cho Bộ Tài chính 
khi thay đổi Trưởng văn phòng đại diện tại Việt Nam. 

2. Văn phòng đại diện phải thông báo cho Bộ Tài chính khi thay đổi địa 
điểm đặt trụ sở và người làm việc tại văn phòng đại diện. 

3. Việc thông báo các thay đổi quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này 
phải được thực hiện bằng văn bản theo mẫu quy định tại Phụ lục 19 ban hành 
kèm theo Thông tư này trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ khi có thay đổi, 
kèm theo các tài liệu chứng minh việc thay đổi bao gồm: sơ yếu lý lịch, bản sao 
công chứng các giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp theo quy định của pháp 
luật (đối với trường hợp thay đổi Trưởng văn phòng đại diện), bằng chứng 
chứng minh quyền sử dụng địa điểm đặt văn phòng đại diện (đối với trường hợp 
thay đổi địa điểm đặt văn phòng đại diện). 

25 Khoàn này được sửa đổi theo quy định tại Khoản 19 Điều 1 của Thông tư sổ 194/2014/TT-BTC ngày 17 tháng 
12 năm 2014, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2015. 



Điều 59. Gia hạn hoạt động của văn phòng đại diện 
o • I o 1 o • « 

lắ Doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài muốn gia hạn hoạt động của Văn 
phòng đại diện phải đáp ứng các quy định sau: 

a) Văn phòng đại diện của doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài tại Việt 
Nam không bị xử phạt vi phạm hành chính từ 200 triệu đồng trở lên về những vi 
phạm trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm trong vòng mười hai (12) tháng tính 
đến thời điểm nộp hồ sơ xin gia hạn hoạt động; 

b) Doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài đang hoạt động hợp pháp và ổn 
định tại thời điểm xin gia hạn hoạt động của văn phòng ứại diện. 

2. Thời hạn gia hạn hoạt động của văn phòng đại diện không quá năm 
(05) năm. 

3ữ Tối thiểu-ba mươi (30) ngày trước ngày hết hạn của Giấy phép đặt vãn 
phòng đại diện, doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài muốn gia hạn hoạt động của 
văn phòng đại diện phải nộp Bộ Tài chính một (01) bộ hồ sơ đề nghị chấp thuận 
bao gồm các tài liệu sau: 

a) Văn bản đề nghị gia hạn hoạt động của văn phòng đại diện theo mẫu 
quy định tại Phụ lục số 16 ban hành kèm theo Thông tư này; 

b) Bản sao công chứng Giấy phép thành lập và hoạt động của doanh 
nghiệp bảo hiểm nước ngoài; 

c) Bản sao công chứng báo cáo tài chính đã được kiểm toán của doanh 
nghiệp bảo hiểm nước ngoài trong ba (03) năm liền kề năm nộp hồ sơ xin gia 
hạn; 

d) Sơ yếu lý lịch, bản sao công chứng các giấy tờ chứng thực cá nhân họp 
pháp theo quy định của pháp luật của người dự kiến giữ chức danh Trưởng văn 
phòng đại diện (đôi với trường hcrp thay đôi Trưởng văn phòng đại diện); 

4.26 Trong thời hạn mười bốn (14) ngày, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ đề 
nghị gia hạn hoạt động, Bộ Tài chỉnh có văn bản chấp thuận hoặc từ chôi châp 
thuận. Trường hợp từ chổi chấp thuận phải giải thích lý do. 

Điều 60Ệ Chấm dứt hoạt động của văn phòng đại diện 

1 ể Văn phòng đại diện chấm dứt hoạt động trong các trường hợp sau: 

a) Theo đề nghị của doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài; 

b) Khi doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài chấm dứt hoạt động; 

26 Khoản này được sửa đổi theo quy định tại Khoản 20 Điều 1 của Thông tư số 194/2014/TT-BTC ngày 17 tháng 
12 năm 2014, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2015. 
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c) Khi Giấy phép đặt văn phòng đại diện bị thu hồi theo quy định tại 
khoản 3 Điều 37 Nghị định số 45/2007/NĐ-CP. 

2. Thủ tục chấm dứt hoạt động của văn phòng đại diện 

Đe chấm dứt hoạt động của văn phờng đại diện, doanh nghiệp bảo hiểm 
nước ngoài phải nộp Bộ Tài chính một (01) bộ hồ sơ bằng tiếng Việt bao gôm 
các tài liệu sau: 

a) Văn bản đề nghị chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện theo mẫu 
quy định tại Phụ lục số 16 ban hành kèm theo Thông tư này; 

b) Các bằng chứng chứng minh đã hoàn thành nghĩa vụ với người lao 
động và các nghĩa vụ với các tổ chức, cá nhân khác tại Việt Nam; 

c) Bản gốc Giấy phép đặt văn phòng đại diện; 

d) Các Giấy phép, quyết định có liên quan trong quá trình hoạt động của 
Văn phòng đại diện. 

Trong thòi hạn mười một (11) ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ 
Tài chính có văn bản chấp thuận việc chấm dứt hoạt động của văn phòng đại 
diện và gửi thông báo cho các cơ quan liên quan. 

Mục 9 
THỦ TỤC, HÒ Sơ XIN CHUYỂN GIAO HỢP ĐÒNG BẢO HIẺM 

Điều 61ẵ Chuyển giao hợp đồng bảo hiểm 

1. Trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm, chi 
nhánh nước ngoài có thể chuyển giao hợp đồng bảo hiểm của một hoặc một số 
nghiệp vụ bảo hiểm (sau đây gọi tắt là chuyển giao) cho các doanh nghiệp kinh 
doanh bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài khác được phép hoạt động tại Việt Nam 
theo quy định tại Mục 3, Chương III, Luật Kinh doanh bảo hiểm. 

2. Việc chuyển giao phải đảm bảo nguyên tắc kế thừa quyền, nghĩa vụ và 
không gây thiệt hại đến quyền lợi của bên mua bảo hiểm sau khi thực hiện việc 
chuyển giao. 

Điều 62. Thủ tục chuyển giao 

lẵ Đối với doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài 
chuyển giao (sau đây gọi tắt là doanh nghiệp chuyển giao), doanh nghiệp chuyển 
giao phải nộp Bộ Tài chính một (01) bộ hồ sơ đề nghị chuyển giao bao gồm các 
tài liệu sau: 

1.1. Văn bản đề nghị chuyển giao trong đó nêu rõ lý do chuyển giao; 

1.2. Kế hoạch chuyển giao, trong đó nêu rõ: 



a) Tên và địa chỉ của doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm, chi nhánh nước 
ngoài nhận chuyển giao (sau đây gọi tắt ỉà doanh nghiệp nhận chuyển giao); 

b) Loại nghiệp vụ bảọ hiểm và số lượng hợp đồng bảo hiểm được chuyển 
giao; 

c) Phữơne thức chuyển giao các quỹ, dự phòng nghiệp vụ và khiếu nạỉ 
bảo hiểm liên quan tới các hợp đồng được chuyến giao; 

d) Thời gian dự kiến thực hiện việc chuyển giao; 

đ) Giải trình chi tiết của doanh nghiệp nhận chuyển giao về việc đáp ứng 
yêu cầu tài chính sau khi chuyển giao. 

e) Hợp đồng chuyển giao giữa éoanh nghiệp chuyển giao và doanh nghiệp 
nhận chuyển giao bao gồm các nội dung chủ yếu sau: 

- Đối tượng của việc chuyển giao; 

- Thời gian dự kiến thực hiện việc chuyển giao; 

- Quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia chuyển giao; 

- Phương thức giải quyết tranh chấp. 

1.3. Cam kết của doanh nghiệp nhận chuyển giao về việc đảm bảo quyền 
lợi của bên mua bảo hiểm theo hợp đồng bảo hiểm được chuyển giao sau khi 
việc chuyển giao có hiệu lực. 

2. Trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày văn bản đề nghị chuyển 
giao hợp đồng bảo hiểm được Bộ Tài chính phê chuẩn, doanh nghiệp chuyến 
giao có trách nhiệm: 

a) Đăng bố cáo về việc chuyển giao trên hai tờ báo trung ương trong năm 
(05) số liên tiếp với các nội dung chủ yếu sau: 

- Tên và địa chỉ của doanh nghiệp chuyển giao và doanh nghiệp nhận 
chuyển giao; 

- Loại nghiệp vụ bảo hiểm và số lượng hợp đồng bảo hiểm được chuyển giao; 

- Thời gian dự kiến thực hiện việc chuyển giao; 

- Địa chỉ giải quyết các khiếu nại, thắc mắc của bên mua bảo hiểm liên 
quan đến việc chuyến giao. 

b) Gửi thông báo kèm theo tóm tắt kế hoạch chuyển giao cho từng bên 
mua bảo hiểm ngay sau khi Bộ Tài chính phê chuẩn văn bản đê nghị chuyên 
giao. Thông báo gửi cho bên mua bảo hiểm phải nêu rõ thời hạn bên mua bảo 



hiểm được phép huỷ hợp đồng bảo hiểm nếu không đồng ý với kế hoạch chuyển 
giao và ngày kế hoạch chuyển giao chính thức có hiệu lực. 

3. Bên mua bảo hiểm được phép huỷ hợp đồng bảo hiểm trong thời hạn 
mười lăm (15) ngày kể từ ngày nhận được thông báo về việc chuyên giao tính 
theo dấu bưu điện. Trong trường hợp bên mua bảo hiêm huỷ họp đông bảo 
hiểm, doanh nghiệp chuyển giao phải hoàn lại cho bên mua bảo hiểm sổ phí bảo 
hiêm đã nhận tương ứng với thời gian còn lại của hợp đỏng bảo hiêm sau khi trừ 
đi các chi phí hợp lý có liên quan đối với bảo hiểm phi nhân thọ; hoặc số phí bảo 
hiểm bên mua bảo hiểm đã đóng sau khi trừ đi các chi phí hợp lý có liên quan 
đỗi với bảo hiểm nhân thọ. 

4. Ke từ ngày Bộ Tài chính chấp thuận văn bản đề nghị chuyển giao, 
doanh nghiệp chuyển giao không được tiếp tục ký kết hợp đồng bảo hiểm mới 
thuộc nghiệp vụ bảo hiểm đã được chuyển giao. 

5. Trong thời hạn sáu mươi (60) ngày kể từ ngày Bộ Tài chính phê chuẩn 
kế hoạch chuyển giao, doanh nghiệp chuyển giao chuyển cho doanh nghiệp nhận 
chuyển giao: 

a) Toàn bộ các hợp đồng bảo hiểm đang có hiệu lực thuộc kế hoạch 
chuyển giao đã được Bộ Tài chính phê chuẩn; 

b) Các hồ sơ khiếu nại chưa giải quyết liên quan đến nghiệp vụ bảo hiểm 
được chuyển giao; 

c) Toàn bộ tài sản, các quỹ và dự phòng nghiệp vụ liên quan đến những 
hợp đong bảo hiểm được chuyển giao và các hồ sơ khiếu nại chưa giải quyết liên 
quan đến nghiệp vụ bảo hiểm được chuyển giao. 

Điều 63. Phê chuẩn hồ sơ đề nghị chuyển giao họp đồng bảo hiểm 

lề Trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị 
chuyển giao, Bộ Tài chính có vãn bản chấp thuận, từ chối chấp thuận hoặc yêu 
càu sửa đổi, bổ sung hồ sơ đề nghị chuyển giao. Trong trường hợp Bộ Tài chính 
có yêu cầu sửa đối, bổ sung hồ sơ, trong thời hạn sáu mươi (60) ngày kế từ ngày 
nhận được yêu cầu sửa đối, bổ sung, doanh nghiệp chuyển giao phải hoàn chỉnh 
lại hồ sơ gửi Bộ Tài chính. Quá thời hạn trên, Bộ Tài chính có quỵền từ chối 
chẩp thuận hồ sơ đề nghị chuyển giao. Trong trường hợp từ chối chấp thuận hồ 
sơ đề nghị chuyển giao, Bộ Tài chính giải thích rõ lý do bằng văn bản. 

2Ế Sau khi chấp thuận hồ sơ đề nghị chuyển giao, Bộ Tài chính cấp Giấy 
phép điều chỉnh theo mẫu tại Phụ lục 7 ban hành kèm theo Thông tư này cho 
doanh nghiệp chuyển giao phù hợp với các nghiệp vụ bảo hiểm mà doanh 
nghiệp chuyển giao còn được phép tiến hành. 

Điều 64Ễ Trách nhiệm của doanh nghiệp nhận chuyển giao 



1. Doanh nghiệp nhận chuyển giao có trách nhiệm phối hợp với doanh 
nghiệp chuyển giao trong việc xây dựng kế hoạch chuyển giao, xác định giá trị 
tài sản liên quan tới các quỹ và dự phòng nghiệp vụ của những hợp đồng bảo 
hiểm được chuyển giao và thoả thuận ngày có hiệu lực của kế hoạch chuyển giao. 

2. Kể từ ngày nhận chuyển giao, doanh nghiệp nhận chuyển aiao có trách 
nhiệm thực hiện các nghĩa vụ của hợp đồng bảo hiểm được chuyển giao theo 
đúng các điều khoản đã ký kết giữa doanh nghiệp chuyển giao và bên mua bảo 
hiểm, kể cả trách nhiệm giải quyêt các khiếu nại đã xảy ra nhưng chưa báo cáo. 
Doanh nghiệp nhận chuyên giao có quyền tiếp nhận tài sản liên quan tới các quỹ 
và dự phòng nghiệp vụ của họp đồng bảo hiêm được chuyển giao và sử dụng tà ỉ 
sản đó đế thực hiện nghĩa vụ theo họp đồng bảo hiếm được chuyển giao. 

Chương ni 
TỞ CHỨC THƯC HĨÉN27 • • 

Điều 65ế Hiệu lực của Thông tư 
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2012. 

2. Thông tư này thay thế Thông tư số 155/2007/TT-BTC ngày 20/12/2007 
của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 45/2007/NĐ-CP ngày 
27/3/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh 
doanh bảo hiểm và Điều 1 Thông tư số 86/2009/TT-BTC ngày 28/4/2009 của 
Bộ Tài chính. 

3ẻ Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị phản 
ánh kịp thời về Bộ Tài chính để xem xét, giải quyết./. 

Bộ TÀI CHÍNH 
Số: 6 /VBHN-BTC 

Nơi nhận: 
- VPCP (để đăng công báo) 
- Trang thông tin điện tử Bộ Tài chính; 
- Lưu: VT, QLBH. 

XÁC THựC VĂN BẢN HỢP NHÁT • • 
Hà Nội, ngày 2Ậ thảng2jiăm 2015 

Bộ TRƯỞNG 
;'TRƯỞNG 

Trần Xuân Hà 

27 Thông tư số 194/2014/TT-BTC ngày 17 tháng 12 năm 2014, có hiệu lực kể từ ngày 01 thảng 02 năm 2015 quỵ 
định như sau: 

"Điều 3. Tổ chức thực hiện 
1. Thông tư này cỏ hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2015. 
2. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị phàn ánh kịp thời về Bộ Tài chính để xem xét, 

giải quyết. " 
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